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LỜI CẢM ƠN
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“Chung tay vì Không khí Sạch” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan - AIT

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Mạng lưới Không khí Sạch  - VCAP, 

Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

PAM Air, IQAir/AirVisual
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thải của dự án Mây Nâu Khí Quyển

Aerosol Optical Depth  - Độ sâu quang học sol khí

CoronaVirus Disease-19  - Dịch bệnh do vi-rút Corona 

European Centre for Medium-Range Weather Forecast  - Trung tâm Dự báo 
Thời tiết Trung hạn châu Âu

European Monitoring and Evaluating Programme / European Economic Area 
- Chương trình Giám sát và Đánh giá của châu Âu / Vùng kinh tế châu Âu

Environmental Performance Index  - Chỉ số Hiệu quả Môi trường
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PM

PM2.5
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World Bank (WB)
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Burden of Disease project  - Viện Nghiên cứu Ảnh hưởng Sức khỏe

Hanoi Environmental Protection Agency  - Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội

Mixed Effect Model  - Mô hình ảnh hưởng hỗn hợp

Mean Relative Error  - Sai số tương đối

Particulate Matter  - Bụi 
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Thời tiết
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Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề sức 

khỏe môi trường thách thức nhất mà các quốc gia 

đang phải đối mặt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO), đã có 7 triệu ca tử vong sớm do phơi nhiễm 

với ô nhiễm không khí trên toàn cầu mỗi năm1. 

Trong đó, bụi PM2.5 là chất ô nhiễm không khí có tác 

động nguy hại tới sức khỏe cộng đồng đã được chỉ 

ra trong rất nhiều nghiên cứu. Theo ước tính của 

Viện Nghiên cứu Ảnh hưởng Sức khỏe2, cứ 10 người 

thì có 9 người hít thở không khí có nồng độ bụi 

PM2.5 cao hơn 10 µg/m3 (mức khuyến cáo năm 2004 

và mức lộ trình II theo khuyến cáo năm 2021 của 

WHO).

Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí 

do bụi PM2.5 tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam 

đều vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 

GIỚI THIÊUGIỚI THIÊUI .
Hình 1. Nồng độ PM2.5 trung bình năm tại các trạm quan trắc từ 2010 - 2017 tại các trạm của

Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường (Nguồn: Thanh và cộng sự, 2018)

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐA NGUỒN9 BÁO CÁO HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐA NGUỒN 10

[1]   WHO, 2014. 7 million premature deaths annually linked to air pollution - Bản tin.

[2]   Health Effects Institute, & Institute for Health Metrics and Evaluation´s Global Burden of Desease project. (2020). State of Global Air 2020 (p. 28).

[3]   Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng không khí xung quanh.

[4]   Thanh và cộng sự, 2018. Current Status of PM2.5 Pollution and its Mitigation in Vietnam.

[5]   Hạng 1 tương ứng với gánh nặng bệnh tật do phơi nhiễm với ONKK thấp nhất.

[6]   IQAir/ AirVisual, 2021. World Air Quality Report 2020.

05:2013/BTNMT)3 và có xu hướng tăng (Hình 1)4 . 

Một số báo cáo quốc tế cũng chỉ ra tình trạng ô 

nhiễm không khí nghiêm trọng ở Việt Nam. Theo chỉ 

số hiệu quả môi trường (EPI) năm 2020 của Đại học 

Yale, phơi nhiễm với ô nhiễm không khí ở Việt Nam 

xếp hạng 115 trên tổng số 180 quốc gia5. Trên bảng 

xếp hạng IQir/AirVisual, nồng độ bụi PM2.5 trung 

bình năm 2020 theo trọng  số dân số của Việt Nam 

cao thứ 21 trong danh sách 106 quốc gia6.

Hiện nay, quan trắc bụi PM2.5 tại Việt Nam được thực 

hiện bằng nhiều phương pháp và công nghệ bởi 

nhiều bên, từ cơ quan quản lý môi trường nhà nước 

tới các đại sứ quán, các đơn vị nghiên cứu, tư nhân 

với các mục tiêu quan trắc khác nhau. Các dữ liệu 

quan trắc bụi PM2.5 được thu thập bằng thiết bị tiêu 

chuẩn truyền thống (lấy mẫu và phân tích sau đó 

trong phòng thí nghiệm), và các phương pháp tiên 

tiến như kỹ thuật viễn thám (sử dụng vệ tinh) và 

thiết bị quan trắc tự động cho dữ liệu liên tục (trạm 

tiêu chuẩn và thiết bị cảm biến). Mục đích sử dụng 

các dữ liệu quan trắc này rất đa dạng, gồm công tác 

quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm, nghiên cứu, 

và các mục đích khác như giáo dục, nâng cao nhận 

thức và khoa học công dân. 

Hoạt động quan trắc bụi PM2.5 cùng các chất ô 

nhiễm khác phục vụ công tác quản lý nhà nước do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thực hiện ở 

cấp trung ương và do các Sở TNMT thực hiện ở cấp 

địa phương. Bên cạnh đó, dữ liệu bụi PM2.5 còn được 

cung cấp bởi các trạm quan trắc tiêu chuẩn và mạng 

lưới cảm biến của các đại sứ quán, các tổ chức 

nghiên cứu khoa học, và đơn vị tư nhân. Trong nhiều 

năm trở lại đây, kỹ thuật viễn thám (vệ tinh) được 

ứng dụng trong nghiên cứu và cung cấp thông tin 

quan trắc bụi PM2.5
7. Đây là một phương pháp quan 

trắc bổ sung cho các trạm quan trắc mặt đất, cung 

cấp thông tin về sự phân bố không gian nồng độ bụi 

PM2.5 trên phạm vi lớn, đặc biệt là ở những nơi chưa 

có điều kiện lắp đặt các trạm quan trắc mặt đất.

Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam được nghiên cứu và 

công bố trong các báo cáo và tạp chí khoa học bởi cơ 

quan quản lý nhà nước, các trường/viện và các nhà 

khoa học cũng như các tổ chức xã hội, như Báo cáo 

Hiện trạng Môi trường Quốc gia  - Chuyên đề môi 

trường không khí năm 2007 và 2013; Báo cáo Chất 

lượng Không khí Việt Nam năm 2016 và 2017 của 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh. Tuy nhiên, các 

báo cáo và nghiên cứu này có hạn chế về nguồn dữ 

liệu (độ dài dữ liệu và/hoặc độ phủ dữ liệu trên 

phạm vi cả nước) do thiếu số liệu quan trắc, và chưa 

khai thác các nguồn dữ liệu mở (như vệ tinh) hay từ 

các mạng lưới khoa học công dân (trạm cảm biến). 

Trong bối cảnh đó, Báo cáo Hiện trạng bụi PM2.5 tại 
Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 sử dụng dữ liệu đa 
nguồn được xây dựng để cung cấp thông tin đa 

nguồn, đầy đủ hơn cả về phân bố không gian và diễn 

biến thời gian của bức tranh ô nhiễm không khí do 

bụi PM2.5 ở Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng và phân 

tích trong báo cáo này bao gồm bản đồ phân bố 

nồng độ bụi PM2.5 được tính toán từ Mô hình Ảnh 

hưởng Hỗn hợp (Mixed Effect Model - MEM)8  và dữ 

liệu PM2.5 thu thập từ trạm quan trắc tiêu chuẩn và 

trạm cảm biến. Việc sử dụng dữ liệu đa nguồn này sẽ 

cho phép tăng cường phân tích phân bố nồng độ bụi 

trên phạm vi toàn quốc và theo từng tỉnh (không 

gian) và diễn biến nồng độ bụi theo thời gian. Cùng 

với các kết quả kiểm kê phát thải, các phát hiện trong 

báo cáo sẽ giúp đề xuất cơ sở xác định các tỉnh và 

vùng liên tỉnh đang gặp vấn đề ô nhiễm không khí 

mà cần chú trọng xây dựng chính sách quản lý chất 

lượng không khí và kiểm soát nguồn thải bụi PM2.5.

Báo cáo này không nhằm thay thế cho báo cáo môi 

trường của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ TNMT), mà 

là một kênh bổ sung thông tin về CLKK giai đoạn 2019 

- 2020 từ các nguồn dữ liệu mở và tiếp cận đa nguồn. 

 https://www.stateofglobalair.org/resources.



Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề sức 

khỏe môi trường thách thức nhất mà các quốc gia 

đang phải đối mặt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO), đã có 7 triệu ca tử vong sớm do phơi nhiễm 

với ô nhiễm không khí trên toàn cầu mỗi năm1. 

Trong đó, bụi PM2.5 là chất ô nhiễm không khí có tác 

động nguy hại tới sức khỏe cộng đồng đã được chỉ 

ra trong rất nhiều nghiên cứu. Theo ước tính của 

Viện Nghiên cứu Ảnh hưởng Sức khỏe2, cứ 10 người 

thì có 9 người hít thở không khí có nồng độ bụi 

PM2.5 cao hơn 10 µg/m3 (mức khuyến cáo năm 2004 

và mức lộ trình II theo khuyến cáo năm 2021 của 

WHO).

Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí 

do bụi PM2.5 tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam 

đều vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 

05:2013/BTNMT)3 và có xu hướng tăng (Hình 1)4 . 

Một số báo cáo quốc tế cũng chỉ ra tình trạng ô 

nhiễm không khí nghiêm trọng ở Việt Nam. Theo chỉ 

số hiệu quả môi trường (EPI) năm 2020 của Đại học 

Yale, phơi nhiễm với ô nhiễm không khí ở Việt Nam 

xếp hạng 115 trên tổng số 180 quốc gia5. Trên bảng 

xếp hạng IQir/AirVisual, nồng độ bụi PM2.5 trung 

bình năm 2020 theo trọng  số dân số của Việt Nam 

cao thứ 21 trong danh sách 106 quốc gia6.

Hiện nay, quan trắc bụi PM2.5 tại Việt Nam được thực 

hiện bằng nhiều phương pháp và công nghệ bởi 

nhiều bên, từ cơ quan quản lý môi trường nhà nước 

tới các đại sứ quán, các đơn vị nghiên cứu, tư nhân 

với các mục tiêu quan trắc khác nhau. Các dữ liệu 

quan trắc bụi PM2.5 được thu thập bằng thiết bị tiêu 

chuẩn truyền thống (lấy mẫu và phân tích sau đó 

trong phòng thí nghiệm), và các phương pháp tiên 

tiến như kỹ thuật viễn thám (sử dụng vệ tinh) và 

thiết bị quan trắc tự động cho dữ liệu liên tục (trạm 

tiêu chuẩn và thiết bị cảm biến). Mục đích sử dụng 

các dữ liệu quan trắc này rất đa dạng, gồm công tác 

quản lý nhà nước về kiểm soát ô nhiễm, nghiên cứu, 

và các mục đích khác như giáo dục, nâng cao nhận 

thức và khoa học công dân. 

Hoạt động quan trắc bụi PM2.5 cùng các chất ô 

nhiễm khác phục vụ công tác quản lý nhà nước do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thực hiện ở 

cấp trung ương và do các Sở TNMT thực hiện ở cấp 

địa phương. Bên cạnh đó, dữ liệu bụi PM2.5 còn được 

cung cấp bởi các trạm quan trắc tiêu chuẩn và mạng 

lưới cảm biến của các đại sứ quán, các tổ chức 

nghiên cứu khoa học, và đơn vị tư nhân. Trong nhiều 

năm trở lại đây, kỹ thuật viễn thám (vệ tinh) được 

ứng dụng trong nghiên cứu và cung cấp thông tin 

quan trắc bụi PM2.5
7. Đây là một phương pháp quan 

trắc bổ sung cho các trạm quan trắc mặt đất, cung 

cấp thông tin về sự phân bố không gian nồng độ bụi 

PM2.5 trên phạm vi lớn, đặc biệt là ở những nơi chưa 

có điều kiện lắp đặt các trạm quan trắc mặt đất.

Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam được nghiên cứu và 

công bố trong các báo cáo và tạp chí khoa học bởi cơ 

quan quản lý nhà nước, các trường/viện và các nhà 

khoa học cũng như các tổ chức xã hội, như Báo cáo 

Hiện trạng Môi trường Quốc gia  - Chuyên đề môi 

trường không khí năm 2007 và 2013; Báo cáo Chất 

lượng Không khí Việt Nam năm 2016 và 2017 của 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh. Tuy nhiên, các 

báo cáo và nghiên cứu này có hạn chế về nguồn dữ 

liệu (độ dài dữ liệu và/hoặc độ phủ dữ liệu trên 

phạm vi cả nước) do thiếu số liệu quan trắc, và chưa 

khai thác các nguồn dữ liệu mở (như vệ tinh) hay từ 

các mạng lưới khoa học công dân (trạm cảm biến). 

Trong bối cảnh đó, Báo cáo Hiện trạng bụi PM2.5 tại 
Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 sử dụng dữ liệu đa 
nguồn được xây dựng để cung cấp thông tin đa 

nguồn, đầy đủ hơn cả về phân bố không gian và diễn 

biến thời gian của bức tranh ô nhiễm không khí do 

bụi PM2.5 ở Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng và phân 

tích trong báo cáo này bao gồm bản đồ phân bố 

nồng độ bụi PM2.5 được tính toán từ Mô hình Ảnh 

hưởng Hỗn hợp (Mixed Effect Model - MEM)8  và dữ 

liệu PM2.5 thu thập từ trạm quan trắc tiêu chuẩn và 

trạm cảm biến. Việc sử dụng dữ liệu đa nguồn này sẽ 

cho phép tăng cường phân tích phân bố nồng độ bụi 

trên phạm vi toàn quốc và theo từng tỉnh (không 

gian) và diễn biến nồng độ bụi theo thời gian. Cùng 

với các kết quả kiểm kê phát thải, các phát hiện trong 

báo cáo sẽ giúp đề xuất cơ sở xác định các tỉnh và 

vùng liên tỉnh đang gặp vấn đề ô nhiễm không khí 

mà cần chú trọng xây dựng chính sách quản lý chất 

lượng không khí và kiểm soát nguồn thải bụi PM2.5.

Báo cáo này không nhằm thay thế cho báo cáo môi 

trường của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ TNMT), mà 

là một kênh bổ sung thông tin về CLKK giai đoạn 2019 

- 2020 từ các nguồn dữ liệu mở và tiếp cận đa nguồn. 

[7]   Cohen và cộng sự, 2017; Duncan và cộng sự, 2014; EPI, 2020; State of Global Air, 2020. 

[8]   Kloog và cộng sự, 2014; Lee và cộng sự, 2016.
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2.12.1 PHƯƠNG PHÁPPHƯƠNG PHÁP

Báo cáo kế thừa nhiều phương pháp, kết quả nghiên 

cứu, và tổng hợp tài liệu nhiều nguồn khác nhau để 

phân tích hiện trạng bụi PM2.5 và đưa ra khuyến nghị, 

cụ thể: 

Phương pháp xây dựng bản đồ phân bố nồng 
độ bụi PM2.5: Ước tính nồng độ bụi PM2.5 theo 

ngày trên lãnh thổ Việt Nam được xây dựng 

dựa trên Mô hình Ảnh hưởng Hỗn hợp (MEM) 

sử dụng các nguồn dữ liệu bao gồm dữ liệu 

PM2.5 tại các trạm quan trắc tiêu chuẩn, sản 

phẩm ảnh vệ tinh MODIS Terra/Aqua và VIIRS 

NPP (AOD), các bản đồ khí tượng và sử dụng 

đất. Các bước xây dựng bản đồ bao gồm: tiền 

xử lý và tăng cường chất lượng dữ liệu, tích 

hợp dữ liệu, xây dựng và kiểm chứng mô hình, 

ước tính và kiểm chứng bản đồ hàng ngày9 . 

Các kết quả tính toán từ mô hình trên sẽ được 

gọi trong báo cáo là dữ liệu nồng độ bụi PM2.5 

từ mô hình MEM hoặc gọi tắt là dữ liệu mô 

hình MEM (Xem Phụ lục A). 

Quy đổi giá trị nồng độ PM2.5 sang Chỉ số Chất 
lượng không khí Việt Nam (VN_AQI): sử dụng 

Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số 

chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 201910  (Xem 

Phụ lục B).

Xử lý và tính toán nồng độ bụi PM2.5 trung 
bình từ các trạm quan trắc: dữ liệu các trạm 

quan trắc được lọc bỏ các giá trị bất thường và 

tính toán theo giá trị trung bình ngày, tháng, 

năm (Xem Phụ lục B).

Tương ứng các phương pháp tại mục 2.1, báo cáo sẽ 

sử dụng các dữ liệu sau đây để phân tích hiện trạng 

bụi PM2.5 giai đoạn 2019-2020: 

Dữ liệu đánh giá hiện trạng bụi PM2.5: 

Dữ liệu nồng độ bụi PM2.5 từ mô hình MEM 

bao gồm các bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 

với độ phân giải 3x3km trên phạm vi toàn quốc 

và vùng/miền và biểu đồ hộp (box plot) cho 63 

tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2019 -2020. Dữ 

liệu mô hình MEM đã được kiểm chứng bằng 

việc so sánh với các dữ liệu quan trắc tại trạm 

tiêu chuẩn; 

Dữ liệu quan trắc PM2.5 từ các trạm quan trắc 

tiêu chuẩn tại ĐSQ Mỹ và LSQ Mỹ (được đặt tại 

19-21 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

và số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) 

trong giai đoạn 2019-2020;

Dữ liệu quan trắc PM2.5 từ các trạm cảm biến, 

bao gồm 50 trạm của PAM Air, 23 trạm của 

IQAir/AirVisual và hai trạm của Viện Môi 

trường và Tài nguyên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. 

Đánh giá chất lượng không khí thời kỳ giãn cách xã 
hội năm 2019 do đại dịch COVID-19: Báo cáo này 

tổng hợp các kết quả nghiên cứu về chất lượng 

không khí thời kỳ giãn cách xã hội năm 2019 từ các 

nghiên cứu trong nước và quốc tế12 , cụ thể là:  

Quy mô toàn quốc: Nghiên cứu của Ngô Xuân 

Trường và cộng sự (2021) đánh giá sự thay đổi 
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Bên cạnh đó, để đánh giá chất lượng không khí 
thời kỳ giãn cách xã hội do COVID-19 năm 2020 và 

tính toán đóng góp nguồn phát thải bụi PM2.5, báo 

cáo này sử dụng Phương pháp tổng hợp tài liệu 
(Desk review), cụ thể:

Các kết quả đánh giá CLKK thời kỳ giãn cách xã 

hội do COVID-19 được tổng hợp từ các nghiên 

cứu trong nước và quốc tế đã được công bố 

trong thời gian gần đây.

Các kết quả nghiên cứu kiểm kê phát thải toàn 
quốc, trong đó có tính toán cụ thể cho Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh năm 2018 được thực hiện 

bởi GS. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh và TS. Lại 

Nguyễn Huy (Oanh & Huy, 2021) để phục vụ 

cho báo cáo này. Nghiên cứu sử dụng mô hình 

tính toán Excel của “Sổ tay kiểm kê phát thải 

ABC” (Atmospheric Brown Cloud Emission 

Inventory Manual - ABC EIM)11 để tính toán 

lượng phát thải (Xem Phụ lục C).

Các kết quả nghiên cứu kiểm kê phát thải tại 
TP. Hồ Chí Minh năm 2017 được thực hiện bởi 

PGS. TS. Hồ Quốc Bằng và cộng sự (Bằng, 2019; 

Khuê & Bằng, 2020). Các nghiên cứu này ứng 

dụng kết hợp phương pháp từ dưới lên 

(Bottom-up) và từ trên xuống (Top-down) để 

kiểm kê nguồn thải: sử dụng mô hình EMISENS 

tính phát thải đường bộ, mô hình GIZ tính phát 

thải cảng biển, và kiểm kê phát thải các nguồn 

khác sử dụng phương pháp hệ số phát thải 

nhân với dữ liệu hoạt động (Xem Phụ lục C).  

[9]   Thanh và cộng sự, 2021.

[10]  Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2019. Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).

[11]  Shrestha, 2013.

2.22.2 DỮ LIỆUDỮ LIỆU

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

mật độ NO2 từ vệ tinh; Nghiên cứu của Hai Anh 

& Trong Anh (2020) đánh giá sự thay đổi nồng 
độ NO2.

Tại Hà Nội: Nghiên cứu của Lê Hồng Nhung 

và cộng sự (2021) đánh giá sự thay đổi nồng 

độ PM2.5 và CO tại các trạm quan trắc; Nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Phương Mai và cộng sự 

(2021) đánh giá sự thay đổi các thông số 

PM2.5, NO2, O3 và SO2 tại trạm Nguyễn Văn 

Cừ; Nghiên cứu của Sanjoy Roy và cộng sự 

(2021) đánh giá sự thay đổi mật độ NO2 từ vệ 

tinh.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Nghiên cứu của Ngô Xuân 

Trường và cộng sự (2021) đánh giá sự thay đổi 

mật độ NO2 từ vệ tinh; Nghiên cứu của Suarez 

& Myllyvirta (2020) đánh giá sự thay đổi mật 
độ NO2.

Dữ liệu về nguồn thải bụi PM2.5:

Kết quả nghiên cứu về tổng lượng phát thải bụi 

PM2.5 và mức đóng góp của các nguồn thải bụi 

PM2.5 sơ cấp từ các nguồn được kiểm kê cho 

quy mô toàn quốc, trong đó có kết quả tính 

toán cụ thể cho Hà Nội năm 2018 (chưa tính 

đến một số nguồn và bụi PM2.5 thứ cấp hình 

thành trong khí quyển từ các tiền chất là SO2, 

NOx, NH3, VOC)13 ;

Kết quả nghiên cứu về tổng lượng phát thải bụi 

PM2.5 và mức đóng góp của các nguồn thải bụi 

PM2.5 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh14 .

[12]   Do các kết quả phân tích nồng độ bụi PM2.5 trong thời gian này khá hạn chế về số lượng,  các nghiên cứu và phân tích trên các thông số khác như NO2, CO, SO2 cũng 
được thu thập và tổng hợp.

[13]   Oanh & Huy, 2021.

[14]   Bằng, 2019; Khuê & Bằng, 2020.
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2.3.1 Lưu ý về hạn chế của báo cáo

Về kết quả phân bố nồng độ bụi PM2.5:

Do số lượng hạn chế của trạm quan trắc tại 

Việt Nam nên kết quả ước tính bản đồ bụi 

PM2.5 có thể có sai số và độ bất định cao ở 

những nơi không có trạm quan trắc đưa vào 

mô hình. Các bản đồ mô hình hóa trung 

bình năm 2019, 2020 được so sánh với dữ 

liệu trạm quan trắc để kiểm chứng chất 

lượng. Các chỉ số thống kê được sử dụng để 

so sánh, đánh giá gồm có sai số Sai số quân 

phương (Root Mean Square Error - RMSE) và 

Sai số tương đối (Mean Relative Error - 

MRE). Ngoài ra, sai số của các bản đồ còn có 

thể liên quan đến sai số của các nguồn dữ 

liệu đầu vào bao gồm số liệu vệ tinh, số liệu 

trạm quan trắc, số liệu khí tượng, số liệu sử 

dụng đất.

Do hạn chế về nguồn dữ liệu mở nên báo cáo 

này chỉ sử dụng các nguồn số liệu của trạm 

ĐSQ Mỹ và LSQ Mỹ để phân tích sâu hơn về 

diễn biến thời gian của nồng độ bụi PM2.5 tại 

các địa điểm đặt trạm. Báo cáo cũng sử dụng 

dữ liệu từ 77 trạm cảm biến của PAM Air, 

IQAir/AirVisual, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

Về kết quả kiểm kê phát thải: 

Báo cáo trình bày kết quả kiểm kê phát thải của 

năm 2017 và 2018 từ các nghiên cứu sử dụng 

phương pháp khác nhau, quy mô và đầu vào khác 

nhau nhằm bổ sung thông tin nguồn phát thải 

PM2.5. Mỗi phương pháp/ mô hình sử dụng đều 

có sai số nhất định, các nghiên cứu được tiến 

●

○ 

○ 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐA NGUỒN15

hành tại các thời điểm khác nhau, phụ 

thuộc vào mức độ sẵn có và chi tiết của số 

liệu về hệ số phát thải và dữ liệu hoạt 

động của các nguồn thải, cũng như khác 

nhau trong các phân chia hoặc cách đọc 

tên nguồn. Các lưu ý hạn chế của mỗi kết 

quả kiểm kê được trình bày chi tiết trong 

Mục IV.

2.3.2 Lưu ý về cách hiểu kết quả nồng 
độ bụi PM2.5 từ mô hình hóa 

Dữ liệu nồng độ bụi PM2.5 từ mô hình hóa, gồm 

có nồng độ trung bình tháng và trung bình năm, 

được sử dụng để phân tích hiện trạng bụi PM2.5 

quy mô toàn quốc và tại các vùng/miền. Các dữ 

liệu này được thể hiện và phân tích theo hai 

cách sau:

Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung 

bình năm với độ phân giải không gian 3x3 

km: gồm các giá trị nồng độ bụi PM2.5 tại 

các khu vực có diện tích 3x3 km; 

Biểu đồ hộp (box plot) được sử dụng để 

biểu diễn sự thay đổi của nồng độ bụi 

PM2.5 trong từng tỉnh/ thành phố, trong 

đó có giá trị thấp nhất, cao nhất, trung 

bình năm toàn tỉnh/thành phố và giá trị 

được coi là ngoại lai (là giá trị rất cao hoặc 

rất thấp) (Hình 2). Do đó, biểu đồ này giúp 

cung cấp thông tin về hiện trạng bụi PM2.5 

trên toàn bộ các khu vực trong một 

tỉnh/thành phố và cả nồng độ trung bình 

năm của các tỉnh/thành phố.

• 

• 

● 

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm từ các nhóm dữ 

liệu (mô hình MEM và trạm quan trắc mặt đất) 

được so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nồng độ PM2.5 trung bình năm (25 µg/m3) (QCVN 

05:2013/BTNMT) để đánh giá ô nhiễm bụi PM2.5 

tại khu vực hoặc toàn tỉnh/thành phố và với 

khuyến nghị của WHO năm 202115 cho sức khỏe 

cộng đồng. 

Các kết quả PM2.5 tính toán từ mô hình MEM, từ 

trạm quan trắc tiêu chuẩn và trạm cảm biến được 

so sánh, đánh giá về xu hướng phân bố không gian 
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Hình 2. Giải thích biều đồ box plot
biểu diễn nồng độ bụi PM2.5 tại tỉnh/thành phố

[15]   World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur  dioxide and carbon 

[16]   Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.  

monoxide.

và diễn biến thời gian của nồng độ bụi PM2.5 giữa 

các nhóm dữ liệu, không so sánh giá trị tuyệt đối.

Cấp độ phân tích nồng độ bụi trong báo cáo là cấp 

tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt 

trong báo cáo là “tỉnh, thành phố”). Các phân 

vùng trong phân tích hiện trạng bụi PM2.5 trong 

báo cáo này dựa trên phân vùng quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế  - xã hội theo Nghị định 

92/2006/NĐ-CP của Chính phủ16 .
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III

(a)       (b)
Hình 3. Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm a) 2019 và b) 2020 với độ phân giải không gian 3x3 km.

Trên phạm vi toàn quốc, theo dữ liệu mô hình MEM, 
nồng độ PM2.5 trung bình năm 2020 có xu hướng 
giảm so với năm 2019. Trong năm 2019, nồng độ 
PM2.5 trung bình năm thấp nhất là 9 µg/m3 và cao 
nhất là 41 µg/m3; và trong năm 2020 là 8 µg/m3 và 
35,8 µg/m3. Các vùng có nồng độ bụi PM2.5 cao là 
Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội và các tỉnh lân cận), 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (các khu vực ven biển), 
và TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương (Hình 3). 
Xu hướng này cũng thể hiện tương tự trên bản đồ 
phát thải toàn quốc năm 2018 với mức độ phát thải 
cao tập trung tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số 
tỉnh lân cận (Hình 26-a). Tại Đồng bằng sông Hồng, 
ngoài ảnh hưởng của nguồn thải, chất lượng không 
khí cũng chịu ảnh hưởng một phần của điều kiện khí 
tượng, đặc biệt vào mùa đông lạnh, ít mưa và ảnh 
hưởng của khí áp cao làm cho chất ô nhiễm khuếch 
tán kém, khiến cho giá trị nồng độ PM2.5 cao hơn vào 
những tháng này trong năm17.

Trong năm 2020, miền Bắc có 10/25 tỉnh, thành 
phố (chiếm 40%) có nồng độ bụi PM2.5 trung bình 
năm toàn tỉnh vượt quy chuẩn quốc gia QCVN 
05:2013/BTNMT, bao gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải 
Dương, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hà 
Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. Miền Trung và miền 
Nam không có tỉnh, thành phố nào có nồng độ bụi 
PM2.5 trung bình năm toàn tỉnh vượt quy chuẩn 
quốc gia (Bảng 1). Tuy nhiên, tại các tỉnh Thanh 
Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An (miền Trung) và TP. Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai (miền Nam), vẫn có 
nhiều khu vực trong tỉnh vẫn đang bị ô nhiễm bụi 
PM2.5.
 
So sánh với khuyến nghị của WHO năm 2021 
(5 µg/m3) và năm 2005 (10 µg/m3)18  cho sức khỏe 
cộng đồng, nồng độ bụi PM2.5 của tất cả các tỉnh, 
thành phố trên toàn quốc trong giai đoạn 2019  - 
2020 đều vượt nhiều lần các mức khuyến nghị này.
 

[17]   Hai & Oanh, 2012; Hien và cộng sự, 2002; Vinh, 2018. 

[18]   WHO, 2006. WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005.

3.13.1 HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TOÀN QUỐC HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TOÀN QUỐC 
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TỈNH/THÀNH PHỐ NỒNG ĐỘ TỶ LÊ GIẢMNĂM 2020
NỒNG ĐỘ
NĂM 2019

Bảng 1. Nồng độ PM2.5 trung bình năm của 63 tỉnh, thành phố và tỷ lệ giảm
nồng độ bụi PM2.5 năm 2020 so với 2019

KHÁNH HÒA

KIÊN GIANG

KON TUM

LẠNG SƠN

LAI CHÂU

LÂM ĐỒNG

LÀO CAI

LONG AN

NAM ĐỊNH

NGHỆ AN

NINH BÌNH

NINH THUẬN

PHÚ THỌ

PHÚ YÊN

QUẢNG BÌNH

QUẢNG NAM

QUẢNG NGÃI

QUẢNG NINH

QUẢNG TRỊ

SÓC TRĂNG

SƠN LA

TÂY NINH

THỪA THIÊN HUẾ

THÁI BÌNH

THÁI NGUYÊN

THANH HÓA

TIỀN GIANG

TRÀ VINH

TUYÊN QUANG

VĨNH LONG

VĨNH PHÚC

YÊN BÁI

15,2

15,8

13,0

19,4

15,0

14,7

19,1

18,9

33,1

18,4

31,4

14,8

24,5

14,2

14,1

13,5

15,8

21,4

16,0

14,9

16,9

21,1

16,0

33,1

22,0

21,9

18,2

15,7

19,4

17,3

31,1

18,7

12,7

14,1

11,2

16,6

12,6

12,7

16,8

17,3

29,4

16,5

27,5

12,5

20,9

12,2

12,5

11,8

13,5

18,5

14,1

13,4

14,2

18,8

13,8

29,3

18,9

19,1

16,7

14,1

16,2

15,8

26,1

16,3

-16,4%

-10,8%

-13,8%

-14,4%

-16,0%

-13,6%

-12,0%

-8,5%

-11,2%

-10,3%

-12,4%

-15,5%

-14,7%

-14,1%

-11,3%

-12,6%

-14,6%

-13,6%

-11,9%

-10,1%

-16,0%

-10,9%

-13,8%

-11,5%

-14,1%

-12,8%

-8,2%

-10,2%

-16,5%

-8,7%

-16,1%

-12,8%

*Tên các tỉnh/ thành phố trong bảng được sắp xếp theo thứ tự alphabet. 
Các tỉnh màu hồng có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 cao và các tỉnh màu xanh có nồng độ thấp năm 2020.

*Tên các tỉnh/ thành phố trong bảng được sắp xếp theo thứ tự alphabet. 
Các tỉnh màu hồng có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 cao và các tỉnh màu xanh có nồng độ thấp năm 2020. 

TỈNH/THÀNH PHỐ NỒNG ĐỘ
NĂM 2020

NỒNG ĐỘ
NĂM 2019 TỶ LÊ GIẢM

AN GIANG

BẠC LIÊU

BẮC GIANG

BẮC KẠN

BẮC NINH

BẾN TRE

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BÌNH ĐỊNH

BÌNH DƯƠNG

BÌNH PHƯỚC

BÌNH THUẬN

CẦN THƠ

CÀ MAU

CAO BẰNG

ĐẮK LẮK

ĐẮK NÔNG

ĐỒNG NAI

ĐỒNG THÁP

ĐÀ NẴNG

ĐIỆN BIÊN

GIA LAI

HẢI DƯƠNG

HẢI PHÒNG

HẬU GIANG

TP. HỒ CHÍ MINH

HÀ GIANG

HÀ NỘI

HÀ NAM

HÀ TĨNH

HÒA BÌNH

HƯNG YÊN

16,3

14,6

26,1

16,3

38,0

17,5

22,4

15,0

26,0

16,5

15,7

16,8

13,6

18,0

15,3

13,1

21,1

16,6

17,5

14,6

15,3

35,9

32,0

15,8

26,6

17,7

33,7

32,1

20,4

20,4

37,4

15,2

12,9

22,6

13,6

33,0

15,9

20,2

12,8

23,3

14,6

14,0

15,5

11,7

15,0

13,0

11,2

18,8

15,5

15,3

12,2

13,1

31,2

28,2

14,2

23,5

15,3

29,0

27,8

18,6

17,7

32,7

-6,7%

-11,6%

-13,4%

-16,6%

-13,2%

-9,1%

-9,8%

-14,7%

-10,4%

-11,5%

-10,8%

-7,7%

-14,0%

-16,7%

-15,0%

-14,5%

-10,9%

-6,6%

-12,6%

-16,4%

-14,4%

-13,1%

-11,9%

-10,1%

-11,7%

-13,6%

-13,9%

-13,4%

-8,8%

-13,2%

-12,6%



3.23.2
HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 
TẠI CÁC MIỀN VÀ VÙNG
HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 
TẠI CÁC MIỀN VÀ VÙNG

MIỀN BẮC

Tại miền Bắc, theo dữ liệu mô hình MEM, nồng độ 

bụi PM2.5 năm 2020 nằm trong khoảng từ 9,9 

µg/m3 đến 35,8 µg/m3 (Hình 4). Nồng độ bụi PM2.5 

cao chủ yếu ở các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông 

Hồng và thấp hơn ở vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc. Tại vùng Đồng bằng sông Hồng, nồng độ PM2.5 

trung bình năm dao động từ 12,8 µg/m3 đến 35,8 

µg/m3, trong đó cao nhất ở các tỉnh Bắc Ninh (30  - 

35,5 µg/m3), Hưng Yên (28,7  - 35,8 µg/m3), Hải 

Dương (25,5  - 34,9 µg/m3) và thành phố Hà Nội (21 

- 34,6 µg/m3). Nồng độ PM2.5 tại vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc thấp hơn và dao động trong 

khoảng 9,9  - 32,5 µg/m3.

Xét theo nồng độ PM2.5 trung bình năm toàn tỉnh, 
trong năm 2020, miền Bắc có 10/25 tỉnh, thành phố 

(chiếm 40%) có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 

vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Trong khi đó, 

con số này năm 2019 là 11/25 tỉnh thành (chiếm 

44%). So sánh với khuyến nghị của WHO năm 2021 (5 

µg/m3), tất cả các tỉnh, thành phố tại miền Bắc đều có 

nồng độ bụi PM2.5 trong giai đoạn 2019 – 2020 vượt 

nhiều lần mức khuyến nghị này (Hình 5).

Tại vùng Đồng bằng Sông Hồng, hầu hết các tỉnh, 

thành phố đều có nồng độ PM2.5 trung bình năm vượt 

quy chuẩn quốc gia. Mặc dù vậy, một số khu vực tại 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
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Hình 4. Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 tại miền Bắc
với độ phân giải không gian 3x3 km

Hình 5. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2019 và 2020 tại các tỉnh và thành phố miền Bắc

Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Vĩnh Phúc vẫn có chất 

lượng không khí tốt (nồng độ bụi PM2.5 dưới ngưỡng 

QCVN 05:2013/BTNMT). Tại tỉnh Quảng Ninh, mặc dù 

nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm toàn tỉnh thấp hơn 

quy chuẩn, nhưng vẫn còn khá nhiều khu vực trong 

tỉnh có nồng độ PM2.5 rất cao (Hình 5). 

Tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, các tỉnh, 

thành phố đều có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 

thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, nhiều 

khu vực trong tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hoà Bình, 

Phú Thọ vẫn có giá trị bụi PM2.5 trung bình năm vượt 

quy chuẩn (Hình 5).

So sánh với năm 2019, nồng độ PM2.5 của các tỉnh, 

thành phố năm 2020 giảm trung bình 14% trên toàn 

miền Bắc. Các tỉnh có nồng độ bụi PM2.5 giảm nhiều 

nhất là Cao Bằng (16,7%), Bắc Kạn (16,6%), Tuyên 

Quang (16,5%), Điện Biên (16,4%). Các tỉnh có mức 

giảm thấp nhất là Hải Phòng (11,9%), Thái Bình 

(11,5%) và Nam Định (11,2%).

Theo dữ liệu trạm quan trắc thu thập được tại miền 
Bắc19, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 tại các 

trạm nằm trong khoảng từ 22 µg/m3 đến 62,7 µg/m3 

(Hình 6). Có đến 41/43 trạm đo có nồng độ bụi PM2.5 

trung bình năm vượt QCVN 05:2013/BTNMT              

(25 µg/m3). Về phân bố không gian, nồng độ PM2.5 

cao được quan sát ở các trạm tại vùng Đồng bằng 

sông Hồng, và giá trị thấp hơn ở vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc (trạm Cao Bằng, Hà Giang), tương 

đồng với xu hướng từ dữ liệu mô hình MEM (Hình 4). 
Nồng độ bụi PM2.5 cao nhất là trạm Ba Tháng Hai 

(Thái Nguyên) có thể chịu ảnh hưởng bởi nguồn giao 

thông vì nằm cạnh đường giao thông Ba Tháng Hai. 

Nồng độ bụi PM2.5 thấp nhất tại trạm sông Bằng        

(Cao Bằng), nơi có vị trí đặt trạm nằm gần sông,      

xung quanh dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồi núi.
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[19]   Các trạm được biểu diễn bao gồm 38 trạm cảm biến của PAM Air, 4 trạm cảm biến của IQAir/AirVisual và 1 trạm ĐSQ Mỹ.



Hình 6. Phân bố và nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 của các trạm cảm biến và trạm ĐSQ Mỹ tại    
miền Bắc (trái) và chi tiết tại Hà Nội, Bắc Ninh và vùng phía nam của miền Bắc (phải)

Hình 8. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2019 và 2020 tại các tỉnh và thành phố miền Trung

Tại miền Trung, theo dữ liệu mô hình MEM, nồng độ 

bụi PM2.5 trung bình năm 2020 dao động từ 8,0 µg/m3 

đến 32,3 µg/m3, với phần lớn nồng độ nằm dưới 

ngưỡng của quy chuẩn quốc gia. Nồng độ PM2.5 trung 

bình năm cao quan sát được ở Thanh Hóa (10,4 - 32,3 

µg/m3), Nghệ An (9,4 - 30,6 µg/m3), Hà Tĩnh (11 - 29,2 

µg/m3). Vùng Tây Nguyên có nồng độ bụi PM2.5 trung 

bình năm của các tỉnh cũng ở mức thấp, dao động từ 

9 µg/m3 đến 18,6 µg/m3 (Hình 7). 

Xét theo nồng độ PM2.5 trung bình năm toàn tỉnh, 
trong năm 2020, tất cả các tỉnh, thành phố ở miền 

Trung và Tây Nguyên đều có nồng độ bụi PM2. 5trung 
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MIỀN TRUNG

Hình 7. Bản đồ phân bố 
nồng độ bụi PM2.5 trung 
bình năm 2020 tại miền 
Trung với độ phân giải 
không gian 3x3 km

bình năm thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT (Hình 8). 
Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hoá, Hà Tĩnh, 

Nghệ An, một số khu vực ven biển có nồng độ PM2.5 

vượt quy chuẩn (Hình 7, Hình 8). Các tỉnh thuộc vùng 

Tây Nguyên có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm ở 

mức thấp, dao động từ 11,2 µg/m3 đến 13,1 µg/m3.

So sánh với năm 2019, nồng độ bụi PM2.5 trung bình 

năm 2020 của các tỉnh, thành phố giảm 13,2% trên 

toàn miền Trung. Mức giảm nhiều nhất ở các tỉnh 

Khánh Hòa (16,4%), Ninh Thuận (15,5%), Đắk Lắk 

(15,0%) và giảm ít hơn ở Nghệ An (10,3%) và Hà Tĩnh 

(8,8%). 
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Hình 9. Phân bố và nồng độ PM2.5 trung bình năm 2020 của các trạm cảm biến tại miền Trung

Hình 10. Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 tại miền Nam với 
độ phân giải không gian 3x3 km

Theo dữ liệu trạm cảm biến thu thập được tại miền 
Trung, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 tại các 

trạm nằm trong khoảng 12,2 µg/m3 đến 35,9 µg/m3 

(Hình 9). Trong đó, có 5/12 trạm có nồng độ bụi PM2.5 

trung bình năm vượt quy chuẩn, cao nhất tại điểm quan 

trắc ở Hà Tĩnh (quản lý bởi đại học Phú Xuân) và thấp 

nhất tại trạm FPT Complex, Đà Nẵng (nằm trong khu đô 

thị công nghệ FPT Đà Nẵng kế bên dòng Cổ Cò, xung 

quanh chủ yếu là đất trống, mật độ xây dựng thấp). 

Tại miền Nam, theo dữ liệu mô hình MEM, nồng độ 

bụi PM2.5 trung bình năm dao động từ 8,5 µg/m3 đến 

29,1 μg/m3. Có thể nhận thấy sự chênh lệch lớn của  

giá trị này giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận 

thuộc vùng Đông Nam Bộ với các tỉnh còn lại (Hình 10). 

Vùng Đông Nam Bộ có nồng độ bụi PM2.5 trung bình 

năm dao động từ 10,8 μg/m3 đến 29,1 μg/m3, trong đó 

cao nhất ở Bình Dương (16,1 - 29,1 µg/m3), TP. Hồ Chí 

Minh (17,9 - 28,5 µg/m3) và Đồng Nai (11,5 - 28,4 µg/m3). 

Xu hướng phân bố không gian dữ liệu trạm cảm biến 

tương đồng với dữ liệu mô hình MEM (Hình 7), trong 

đó nồng độ PM2.5 cao được quan sát tại các trạm ở 

khu vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại Hà 

Tĩnh, Nghệ An, và giá trị thấp hơn ở vùng duyên hải 

miền Trung và Tây Nguyên.

MIỀN NAM
Các tỉnh/thành phố ở vùng Đồng bằng sông             

Cửu Long có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 

thấp hơn, dao động từ 8,5 μg/m3 đến 23,6 µg/m3. 

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm thấp nhất ở Cà 

Mau (9,5  - 13,1 µg/m3), và cao nhất ở Long An 

(14,3 - 23,6 µg/m3), đây là tỉnh tiếp giáp với             

TP. Hồ Chí Minh và cũng tập trung nhiều nhà máy, 

khu công nghiệp, và khu sản xuất. 

Xét theo nồng độ PM2.5 trung bình năm toàn tỉnh, 
trong năm 2020, tất cả các tỉnh, thành phố đều có 

nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm thấp hơn QCVN 

05:2013/BTNMT. Một số khu vực thuộc TP. Hồ Chí 

Minh, Bình Dương và Đồng Nai vẫn có giá trị nồng 

độ bụi PM2.5 cao (Hình 10, Hình 11).

Các tỉnh tại vùng Đông Nam Bộ có nồng độ bụi PM2.5 

trung bình năm dao động từ 14,6 μg/m3 đến           

23,5  μg/m3; các tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm thấp hơn, 

dao động từ 11,7 μg/m3 đến 17,3 µg/m3.

So sánh với năm 2019, nồng độ bụi PM2.5 trung 

bình trong năm 2020 của các tỉnh, thành phố có xu 

hướng giảm 9,9% trên toàn miền. Mức giảm nhiều 

ở các tỉnh Cà Mau (14,0%), Bạc Liêu (11,6%),          

TP. Hồ Chí Minh (11,7%) và giảm ít ở các tỉnh An 

Giang (6,7%) và Đồng Tháp (6,6%). Trong năm 

2019, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai             

địa phương có nồng độ PM2.5 trung bình toàn tỉnh 

vượt quy chuẩn quốc gia (Hình 11).
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Hình 9. Phân bố và nồng độ PM2.5 trung bình năm 2020 của các trạm cảm biến tại miền Trung

Theo dữ liệu trạm quan trắc thu thập được tại miền 
Nam20, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 nằm 

trong khoảng từ 15,7 µg/m3 đến 39,1 µg/m3. Có 7/21 

trạm đo có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vượt 

quy chuẩn (màu vàng), nằm ở Bình Dương, Đồng Nai, 

và TP. Hồ Chí Minh (Hình 12). Nồng độ bụi PM2.5 cao 

Hình 11. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2019 và 2020 tại các tỉnh và thành phố miền Nam

Hình 12. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 của các trạm cảm biến và LSQ Mỹ tại miền Nam

nhất và thấp nhất đều năm tại hai trạm tại TP. Hồ Chí 

Minh, lần lượt là trạm Ấp Xuân Thới Đông 2 và trạm 

FPT. Do hầu hết các trạm cảm biến nằm ở TP. Hồ Chí 

Minh và một vài trạm ở Bình Dương và Đồng Nai, nên 

không thấy rõ xu hướng phân bố không gian từ các 

trạm cảm biến so với kết quả mô hình như Hình 10. 

Đô thị tại Việt Nam được chia theo năm loại (loại đặc 

biệt, loại I, loại II, loại III và loại IV) theo các tiêu chuẩn 

về chức năng đô thị, cơ sở hạ tầng, quy mô dân số…21  

Tính đến đầu năm 2021, cả nước có hai thành phố 

được xếp loại đô thị đặc biệt là thủ đô Hà Nội và         

TP. Hồ Chí Minh, 22 đô thị loại I, 32 đô thị loại II, 48 đô 

thị loại III và 89 đô thị loại IV.

 

Theo dữ liệu mô hình MEM, về nồng bụi PM2.5 trung 
bình năm 2020 cấp đô thị, trong hai đô thị đặc biệt 

có Thủ đô Hà Nội (tương đương 50% của nhóm đô thị 

này) có nồng độ bụi PM2.5 vượt quy chuẩn quốc gia 

[20]   Các trạm thu thập được ở miền Nam bao gồm 13 trạm cảm biến IQAir/AirVisual, 6 trạm cảm biến PAM Air, 2 trạm cảm biến ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và trạm tiêu chuẩn 
LSQ Mỹ. [21]     Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2016. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

3.33.3
HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 
TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ
HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 
TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

trong khi tỷ lệ này tại các đô thị loại I, loại II, loại III, và 

loại IV lần lượt là 36,4%, 15,6%, 31,3% và 12,1% (Hình 
13 - a). Nhóm đô thị loại III có tỉ lệ vượt ngưỡng quy 

chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT cao hơn nhóm đô thị 

loại II, nguyên nhân có thể do phân bố của các đô thị 

loại III tập trung nhiều ở những vùng có mức độ             

ô nhiễm cao như vùng Đồng bằng sông Hồng và xung 

quanh TP. Hồ Chí Minh (Hình 13 - b).

Hình 13a. Tỷ lệ đô thị có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 vượt QCVN 05:2013/BTNMT
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Năm 2020, thủ đô Hà Nội đứng thứ 6 trong xếp 

hạng các tỉnh, thành phố có nồng độ bụi PM2.5 

trung bình năm 2020 cao nhất. Nồng độ bụi trung 

bình cả hai năm 2019-2020 đều vượt quy chuẩn 

quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT, mặc dù ô nhiễm 

bụi PM2.5 năm 2020 giảm 16% so với năm 2019.

 

Các phân tích hiện trạng bụi PM2.5 tại thủ đô Hà Nội 

dựa trên dữ liệu mô hình, dữ liệu trạm cảm biến và 

dữ liệu trạm tiêu chuẩn tại ĐSQ Mỹ. Lưu ý, các dữ 

liệu trạm mặt đất (trạm tiêu chuẩn và thiết bị cảm 

biến) chỉ đại diện cho chất lượng không khí của khu 

vực xung quanh vị trí lắp đặt trạm.

Hình 13b. Bản đồ vị trí các đô thị toàn quốc năm 2020

3.3.1 HIÊN TRẠNG BỤI PM2.5 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI .

Theo dữ liệu mô hình MEM, về nồng độ bụi PM2.5 
trung bình năm 2020 cấp quận/huyện/thị xã, 
29/30 quận/huyện và thị xã ở Hà Nội có nồng độ bụi 

PM2.5 trung bình năm 2020 vượt quy chuẩn QCVN 

05:2013 BTNMT. Hầu hết các huyện/thị xã ngoại 

thành (trừ các huyện Gia Lâm, Đông Anh và Thanh 

Trì) đều có nồng độ thấp hơn so với các quận nội 

thành. Tại 12 quận nội thành22 , nồng độ bụi dao 

động trong khoảng từ 31,5 µg/m3 đến 32,9 µg/m3, 

cao nhất tại quận Hai Bà Trưng (32,9 µg/m3) và thấp 

nhất tại Hà Đông (31,5 µg/m3). Trong khi đó, giá trị 

này tại các huyện/thị xã ngoại thành23 trong khoảng 

từ 24,1 µg/m3 đến 33,6 µg/m3, cao nhất là Gia Lâm 

Hình 14. Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 các quận/huyện/thị xã tại Hà Nội

[22]     Các quận nội thành Hà Nội bao gồm: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu 
Giấy, Hà Đông

[23]     Các huyện, thị xã ngoại thành gồm: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, 
Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa; và Sơn Tây.

[24]     Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ bụi PM2.5 tại Hà Nội có sự biến đổi theo mùa (Hai & Oanh, 2012; Hien và cộng sự, 2002; Vinh, 2018), và ngoài ra còn bị 
ảnh hưởng bởi bụi PM2.5 lan truyền từ xa tới (Hien và cộng sự, 2004). 

(33,6 µg/m3) và thấp nhất tại Ba Vì (24,1 µg/m3) 

(Hình 14).

Về diễn biến nồng độ bụi PM2.5 theo mùa trong 
năm 2020 (Hình 15), có sự biến động rõ rệt theo 

mùa, trong đó tăng cao trong khoảng thời gian từ 

tháng 11 đến tháng 3 và giảm từ tháng 5 đến tháng 

9; và chênh lệch rất lớn giữa tháng có nồng độ cao 

nhất và thấp nhất. Cụ thể, nồng độ bụi PM2.5 của các 

quận/ huyện ở Hà Nội cao nhất trong tháng 2 (dao 

động từ 38,1 µg/m3 đến 56,1 µg/m3) và thấp nhất là 

vào tháng 8 (biến động từ 13 µg/m3 đến 18,6 

µg/m3). Vào các tháng mùa hè, điều kiện nhiệt độ 

cao, gió mạnh làm cho bụi dễ khuếch tán, và thời 

tiết mưa nhiều cũng giúp nồng độ bụi PM2.5 giảm 

thấp. Lưu ý, bên cạnh ảnh hưởng của các nguồn thải 

tại địa phương, chất lượng không khí Hà Nội cũng 

chịu ảnh hưởng tới bởi bụi PM2.5 lan truyền từ xa24  

và điều kiện khí tượng.  
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Hình 15. Phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung bình tháng của các quận/huyện/thị xã tại Hà Nội năm 2020

Tháng 1/2020 Tháng 2/2020 Tháng 3/2020

Tháng 4/2020 Tháng 5/2020 Tháng 6/2020

Tháng 7/2020 Tháng 8/2020 Tháng 9/2020

Tháng 10/2020 Tháng 11/2020 Tháng 12/2020 Hình 17. Nồng độ PM2.5 trung bình tháng từ năm 2016 đến 2020 tại trạm ĐSQ Mỹ
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Theo dữ liệu tại trạm ĐSQ Mỹ, trong giai đoạn 2016 
- 2020, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm tại trạm 

đều vượt gần hai lần giá trị quy định trong QCVN 

05:2013/BTNMT và cao hơn rất nhiều so với khuyến 

Hình 16. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm từ năm 2016 đến 2020 tại trạm ĐSQ Mỹ
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[25]     Nồng độ trung bình năm 2019 tại trạm ĐSQ Mỹ không có số liệu do việc di dời trạm.

nghị của WHO 202125 . Từ năm 2016 đến năm 2017, 

nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm có xu hướng giảm 

mạnh (51,2 µg/m3 xuống 43 µg/m3), sau đó tăng nhẹ 

trong giai đoạn 2017 - 2018 và năm 2020 (Hình 16).

Nồng độ PM2.5 trung bình tháng giai đoạn 2016 - 

2020 có xu hướng cao ở các tháng đầu năm (tháng 1, 

2) và giảm dần cho đến các tháng giữa năm (tháng 5, 

6, 7, 8) sau đó tăng dần đến các tháng cuối năm 

(tháng 11, 12) (Hình 17).

Năm 2020, tháng 2 có nồng độ bụi PM2.5 cao nhất 

trong khi tháng 8 có nồng độ bụi PM2.5 thấp nhất. Xu 

hướng này tương đồng với kết quả dữ liệu mô hình 

nồng độ bụi PM2.5 trung bình tháng năm 2020 của các 

quận/huyện/thị xã tại Hà Nội (Hình 15). 
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Theo quy đổi nồng độ bụi PM2.5 trung bình 24h sang 
VN_AQI, trong giai đoạn 2016 - 2020 (Hình 18):

CLKK của phần lớn các ngày trong năm là ở 

mức trung bình, trong đó có xu hướng giảm 

từ năm 2016 (44,3%) đến năm 2018 (41,4%) 

và tăng mạnh vào năm 2020 (53,6%);

Số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt 

không nhiều, cao nhất là 31,6% (năm 2018) 

và thấp nhất là 15,5% (năm 2016);

Tỷ lệ số ngày ở mức kém là 15,8-24,9%, và ở 

mức xấu là 7,8-15,3% và có xu hướng giảm 

từ 2016 đến 2020;

Hình 18. Tỉ lệ số ngày theo 6 mức chỉ số chất lượng không khí (VN_AQI) tại trạm tại ĐSQ Mỹ từ năm 2016 - 2020

●

●

●

●

Hình 19. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 của các trạm cảm biến và trạm ĐSQ Mỹ tại Hà Nội

Theo dữ liệu nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 
2020 từ 14 trạm cảm biến thu thập được tại Hà Nội, 
có tới 13/14 trạm cảm biến có nồng độ bụi PM2.5 

trung bình năm vượt quy chuẩn. Giá trị tại các trạm 

Năm 2020, TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 11 trong xếp 

hạng các tỉnh, thành phố có nồng độ bụi PM2.5 trung 

bình năm cao nhất. Nồng độ trung bình năm 2020 

của thành phố vẫn thấp hơn giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT, và giảm 13% so với nồng độ 

trung bình năm 2019.

 

3.3.2 HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Số ngày mức rất xấu chiếm tỉ lệ rất nhỏ 

trong năm 2020 (0,6%) và năm 2018 

(0,3%); năm 2016 và 2017 không có ngày ở 

mức này. 

Trong năm 2020, kết quả tại trạm ĐSQ cho thấy có 

khoảng 192/358 ngày ở mức trung bình và chiếm hơn 

một nửa số ngày trong năm (chiếm 53,6%), số ngày ở 

mức tốt thì rất thấp (65/358 ngày), có xu hướng giảm 

so với các năm khác. Số ngày ở mức kém, xấu và rất 

xấu vẫn chiếm tỉ lệ cao với tổng tỷ lệ đạt 28,2% 

(khoảng 101/358 ngày) (Hình 18).

dao động từ 22,3 µg/m3 đến 59,8 µg/m3, trong đó 

thấp nhất là 22,3 µg/m3 tại trạm FSoft Cầu Giấy và 

cao nhất là 59,8 µg/m3 tại trạm Trần Hưng Đạo đặt tại 

thị xã Sơn Tây (Hình 19). 

Các phân tích hiện trạng bụi PM2.5 tại TP. Hồ Chí 

Minh dựa trên dữ liệu mô hình, dữ liệu trạm cảm 

biến và dữ liệu trạm tiêu chuẩn tại LSQ Mỹ. Lưu ý, 

các dữ liệu trạm mặt đất (cảm biến và tiêu chuẩn) 

chỉ đại diện cho chất lượng không khí của khu vực 

nhỏ xung quanh vị trí lắp đặt trạm.

 



Hình 21. Phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung bình tháng của các quận/huyện tại TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Hình 20. Phân bố nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 cấp quận/huyện tại TP. Hồ Chí Minh
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Theo dữ liệu mô hình MEM, về nồng độ bụi PM2.5 
trung bình năm 2020 cấp quận/huyện, 12/24 

quận/huyện ở TP. Hồ Chí Minh có nồng độ bụi PM2.5 

năm 2020 vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT. 

Không có sự chênh lệch lớn giữa các quận/huyện, từ 

21,4 µg/m³ đến 27,4 µg/m³. Nồng độ bụi ở TP. Hồ 

Chí Minh không có xu hướng chênh lệch rõ ràng 

giữa khu vực nội thành  và ngoại thành như tại Thủ 

đô Hà Nội, mà phân bố theo các hướng khác nhau. 

Các khu vực có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 

cao bao gồm một số quận/huyện ngoại thành như 

TP. Thủ Đức (27,4 µg/m³), Quận 12 (26,7 µg/m³) sau 

đó đến một số quận nội thành như Bình Thạnh (26,4 

µg/m³), Gò Vấp (26,3 µg/m³). Các khu vực có nồng 

độ tương đối thấp như Củ Chi (24,9 µg/m³), Nhà Bè 

(23,9 µg/m³) và Bình Tân (23,7 µg/m³). Khu vực có 

nồng độ thấp nhất là Bình Chánh (22,8 µg/m³) và 

Cần Giờ (21,4 µg/m³) (Hình 20). 

Tháng 1/2020 Tháng 2/2020 Tháng 3/2020

Tháng 4/2020 Tháng 5/2020 Tháng 6/2020

Tháng 7/2020 Tháng 8/2020 Tháng 9/2020

Tháng 10/2020 Tháng 11/2020 Tháng 12/2020



[26]   Xu hướng biến động PM2.5 tương tự cũng được quan sát thấy trong nghiên cứu của PGS. TS. Tô Thị Hiền và cộng sự năm 2019 tại năm trạm quan trắc 
trên TP. Hồ Chí Minh (Hien và cộng sự, 2019).

[27]   Xu hướng tương tự cũng được quan sát tại các điểm lấy mẫu bụi của TP. Hồ Chí Minh (Hien và cộng sự, 2019).
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Về diễn biến nồng độ bụi PM2.5 theo mùa trong 
năm 2020 (Hình 21), có sự khác biệt về nồng độ bụi 

PM2.5 trong hai mùa mưa và mùa khô. Nồng độ bụi 

PM2.5 tăng cao nhất trong các tháng từ 11 đến tháng 

2 (mùa khô) và giảm thấp trong thời gian từ tháng 6  

- tháng 10 (mùa mưa)26 . Trong các tháng mùa khô 

năm 2020, tháng 2 có nồng độ bụi PM2.5 cao nhất và 

dao động trong tháng này từ 29  - 39 µg/m3. Trong 

các tháng mùa mưa, tháng 8 có nồng độ bụi PM2.5 

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình tháng từ năm 2016 

đến 2020 đều cao vào các tháng 1, 2, 3 và tháng 10, 

11, 12 (Hình 23). Năm 2020, nồng độ bụi PM2.5 

biến thiên trong khoảng 17,2 µg/m3 đến 33,3 

µg/m3. Các giá trị cao chủ yếu rơi vào tháng 11 đến 

Hình 24. Tỉ lệ số ngày theo 6 mức chỉ số chất lượng không khí (VN_AQI) tại trạm LSQ Mỹ từ năm 2016 đến 2020

Hình 22. Diễn biến nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2016 đến 2020 tại trạm LSQ Mỹ
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Hình 23. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình tháng từ năm 2016 đến 2020 tại trạm LSQ Mỹ
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thấp nhất, dao động ô nhiễm trong tháng này chỉ từ 

14,7 - 18,4 µg/m3. 

Theo dữ liệu tại trạm LSQ Mỹ, trong 5 năm từ 2016 

đến 2019, nồng độ bụi trung bình đều vượt quy 

chuẩn quốc gia, có xu hướng giảm dần từ năm 2017 

đến 2020, trong đó năm 2020 thấp nhất và dưới 

ngưỡng QCVN 05:2013 (Hình 22). 

tháng 2, trong khi đó các giá trị thấp được quan sát 

vào các tháng từ tháng 4 đến tháng 927 . Xu hướng 

này cũng tương đồng kết quả dữ liệu mô hình nồng 

độ bụi PM2.5 năm 2020 cho các quận/huyện tại      

TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy đổi nồng độ bụi PM2.5 trung bình 24h 
sang chỉ số VN_AQI, trong giai đoạn 2016-2020 
(Hình 24):

• CLKK ở trạm LSQ Mỹ có phần lớn các ngày 

trong năm là ở mức tốt và mức trung bình, 

trong đó mức tốt có xu hướng tăng từ năm 

2016 (44,9%) đến năm 2020 (62,3%);

• Tỉ lệ số ngày ở mức tốt cũng tăng mạnh từ 

37,2% lên 62,3% trong giai đoạn từ năm 

2017 đến 2020. 

• Tỉ lệ số ngày ở mức trung bình tăng từ 50% 

(năm 2016) lên 59% (năm 2017) sau đó có 

xu hướng giảm dần đến năm 2020 (36,8%);

• Tỉ lệ số ngày ở mức kém là rất thấp và có xu 

hướng giảm từ năm 2018 đến năm 2020, 

tương ứng với mức giảm từ 5,4% (17/316 

ngày) xuống còn 0,9% (khoảng 3/361 

ngày);

Dữ liệu trạm LSQ Mỹ cho thấy, trong năm 2020, có 

tới 225/361 ngày ở mức tốt, chiếm 62,3% và là tỷ lệ 

cao nhất trong 5 năm qua. Tỷ lệ ngày mức trung bình 

là 36,1% (khoảng 133/361 ngày) và mức kém chiếm 

0,9% (khoảng 3/361 ngày) cũng là thấp nhất trong 

tất cả các năm (Hình 24). 



[29]  Hai Anh & Trong Anh, 2020.

[30]  Nhung và cộng sự, 2021.
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Theo dữ liệu nồng độ bụi trung bình năm 2020 từ 
18 trạm cảm biến thu thập được tại TP. Hồ Chí 
Minh, có 14 /18 trạm có nồng độ PM2.5 dưới ngưỡng 

QCVN 05:2013/BTNMT. Các giá trị trung bình nồng 

độ bụi PM2.5 trong năm 2020 tại các trạm này dao 

Giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19 năm 2020 đã 

hạn chế một số hoạt động kinh tế - xã hội, và điều này 

phần nào tác động tới chất lượng không khí trên 

nhiều quy mô địa bàn và trong một khoảng thời gian 

nhất định. Báo cáo đã tổng hợp một số kết quả 

nghiên cứu về sự thay đổi nồng độ chất ô nhiễm sử 

dụng ảnh vệ tinh và trạm quan trắc mặt đất trong 

thời kỳ giãn cách xã hội năm 2020: 

Hình 25. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 của các trạm cảm biến tại TP. Hồ Chí Minh

Bảng 2. Tổng hợp kết quả nghiên cứu chất lượng không khí thời kỳ giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19

3.43.4
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THỜI KỲ
GIÃN CÁCH XÃ HỘI DO COVID-19
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THỜI KỲ
GIÃN CÁCH XÃ HỘI DO COVID-19

[31]  Mai và cộng sự, 2021

[32]  Sanjoy Roy và cộng sự (Roy, 2021)

[33]  Trường và cộng sự, 2021

[34]  Suarez & Myllyvirta, 2020

động trong khoảng từ 15,7 μg/m3 đến 39,1 μg/m3 với 

giá trị thấp nhất tại điểm đo FPT Software HCM và 

THCS Thạnh Mỹ Lợi và cao nhất tại điểm Ấp Xuân 

Thới Đông 2 (Hình 25). 

Các phát hiện nghiên cứu nêu trên cho thấy việc giảm 

các hoạt động kinh tế - xã hội có ảnh hưởng nhất định 

tới chất lượng không khí, từ đó, gợi ý các nghiên cứu 

về tác động của việc điều chỉnh các động kinh tế-xã 

hội lên chất lượng không khí và các biện pháp kiểm 

soát ô nhiễm không khí từ các nguồn.  

QUY MÔ/ 
ĐỊA BÀN

THỜI GIAN
GIÃN CÁCH

KẾT QUẢ TĂNG/GIẢM NỒNG ĐỘ
CHẤT Ô NHIỄM

TOÀN QUỐC

HÀ NỘI

TP. HỒ CHÍ MINH

01/04/2020 - 22/04/2020

01/04/2020 - 14/04/2020

27/03/2020 - 31/05/2020

01/04/2020 - 22/04/2020

27/03/2020 - 31/05/2020

01/04/2020 - 22/04/2020

16/02/2020 - 01/05/2020

Mật độ NO2 xác định qua ảnh vệ tinh trên toàn quốc có xu 
hướng giảm 9,3% (quan sát từ vệ tinh Sentinel 5P) và 7,2% 
(quan sát từ vệ tinh OMI) so sánh với cùng kỳ năm trước29. 

Nồng độ NO2 ở Việt Nam sau hai tuần cách ly xã hội giảm 
từ 24%–32% so với khoảng thời gian trước đó. Lợi ích kinh 
tế đem lại khi chất lượng không khí cải thiện được ước tính 
0,6 tỷ đô-la Mỹ. Hiệu ứng tích cực của việc cách ly xã hội 
đã chấm dứt sau đó 10 tuần, khi mà các hoạt động mở cửa 
trở lại 30. 

Nồng độ PM2.5 và CO tại các trạm quan trắc của Chi cục 
Bảo vệ Môi trường trong thời gian cách ly giảm tương ứng 
từ 7 – 10% và 5 – 11% so với thời gian trước cách ly sau khi 
loại bỏ các yếu tố khí tượng31.  

Tại trạm Nguyễn Văn Cừ, trong giai đoạn cách ly xã hội 
năm 2020 (từ 01/04/2020  - 22/04/2020), các thông số 
PM2.5, NO2, O3 và SO2 giảm lần lượt 75,8%; 55,9%; 21,4% 
và 60,7% so với dữ liệu lịch sử (cùng kỳ năm 2014, 2016 và 
2017). Nồng độ PM2.5 đo được tại các trạm lấy mẫu trong 
khu dân cư trong thời gian cách ly xã hội cũng giảm 41,8% 
so với giai đoạn trước đó32. 

Đánh giá tác động của giãn cách xã hội do COVID-19 đối 
với chất lượng không khí ở quy mô khu vực, quốc gia và 
thành phố trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á sử dụng 
dữ liệu vệ tinh cho thấy, tại Hà Nội, mật độ NO2 năm 2020 
(từ 27/03/2020- 31/05/2020) giảm 45,79% năm 2020 khi 
so sánh với cùng kỳ năm 201933. 

Mật độ NO2 trong thời kỳ giãn cách xã hội, giảm 16,62% so 
với tháng 3/2020 và giảm 11,77% so với cùng kỳ năm 2019. 
Khi sử dụng mô hình thống kê dùng các tham số khí tượng 
để ước tính mật độ NO2 trong điều kiện thông thường và so 
sánh với mật độ NO2 thực tế quan sát được từ vệ tinh, kết 
quả cho thấy mật độ NO2 tại thành phố trong giai đoạn cách 
ly xã hội giảm 26% so với thông thường34. 

Mật độ NO2 tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian này có xu 
hướng giảm 15% trong thời gian này so với cùng thời điểm 
năm 201935. 



thông khác (đường sắt, hàng không, đường thủy 

nội địa và máy móc nông nghiệp); Đốt nhiên liệu 

và hoạt động sản xuất công nghiệp; Nhà máy 

nhiệt điện; Đốt phụ phẩm nông nghiệp và cháy 

rừng (đốt sinh khối mở); Đun nấu dân dụng và 

thương mại; và Đốt chất thải rắn đô thị. Các 
nguồn có bao gồm nhưng chỉ tính gộp trong 
tổng tiêu thụ nhiên liệu của các tỉnh là Máy móc 

xây dựng (không gồm bụi xây dựng), máy móc 

làm vườn; Làng nghề: tính gộp vào tiêu thụ nhiên 

liệu công nghiệp (có thể hệ số phát thải khác với 

công nghiệp lớn) và không tính đến phát thải từ 

các hoạt động sản xuất; Máy phát điện dự phòng 

(diesel) được gộp trong mức tiêu thụ nhiên liệu 

các tỉnh. Các nguồn chưa đưa vào kiểm kê gồm 

bụi đường37, vận tải đường biển quốc tế; Hỏa 

hoạn, pháo hoa và đốt khí đồng hành (gas 

flaring); Phát thải từ thực phẩm khi nấu: ví dụ 

như khói từ thịt nướng cháy; Hương, nến và đốt 

vàng mã, hỏa táng, khói thuốc lá; Lò đốt rác thải 

(dân sinh, công nghiệp và bệnh viện) và bụi PM2.5 

thứ cấp.

Đối với kết quả kiểm kê phát thải tại TP. Hồ Chí 
Minh năm 2017: Các nguồn được đưa vào kiểm 

kê này cụ thể là: 

Bụi trong không khí có thể được chia theo nguồn 

phát sinh gồm (1) nguồn tự nhiên và nguồn nhân 

tạo; hoặc (2) bụi sơ cấp và bụi thứ cấp. Bụi PM2.5 có 

thể phát thải trực tiếp vào trong môi trường không 

khí (được gọi là bụi PM2.5 sơ cấp) hoặc được hình 

thành từ các phản ứng hóa học trong khí quyển 

(được gọi là bụi PM2.5 thứ cấp).

 

Các kết quả kiểm kê phát thải bụi PM2.5 trong báo cáo 

này được tổng hợp từ nghiên cứu của GS. TS. Nguyễn 

Thị Kim Oanh và cộng sự cho đóng góp nguồn thải 

quy mô toàn quốc năm 2018, trong đó có tính toán 

cụ thể cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh35 ; và PGS. TS. 

Hồ Quốc Bằng và cộng sự cho đóng góp nguồn thải 

tại TP. Hồ Chí Minh năm 201736 . Công cụ kiểm kê 

phát thải, về nguyên tắc, không đưa ra kết quả về bụi 

PM2.5 thứ cấp được hình thành trong khí quyển từ các 

tiền chất.

Một số lưu ý trong kết quả kiểm kê phát thải bụi PM2.5 

trong báo cáo này: 

Đối với kết quả kiểm kê phát thải quy mô 
toàn quốc, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 
2018: Các nguồn thải trong kết quả kiểm 
kê này gồm giao thông đường bộ và giao 

ĐÓNG GÓP
NGUỒN THẢI BỤI PM2.5 
ĐÓNG GÓP
NGUỒN THẢI BỤI PM2.5 
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●

●

NGUỒN ĐƯỜNG
(GIAO THÔNG)

NGUỒN ĐIỂM
 (CÔNG NGHIỆP)

NGUỒN DIỆN

Hộ gia đình; Nhà hàng  - 
quán ăn; Trạm xăng; Gara 
oto; Tiệm Vật liệu xây dựng; 
Tiệm photocopy; Công trình 
xây dựng; Chùa

Dệt may; Thực phẩm; Sản xuất giấy; In Ấn; Hóa 
chất cơ bản; Xây dựng; Sản xuất Gỗ gia dụng; 
Bia  - Rượu  - Nước giải khát; Sắt thép, Cơ khí; 
Cao su; Sản xuất Nhựa; Dược phẩm; Chế biến 
Thủy sản; Giày dép; Phân bón; Thức ăn gia súc; 
Rang xay Cà phê; Thuốc thú y, Bảo vệ thực vật; 
Linh kiện Điện tử; Thuốc lá; Phát điện; và các 
ngành khác; Phát thải theo quá trình sản xuất

Giao thông đường bộ: Xe 
gắn máy, xe buýt/khách, xe 
ô tô, xe tải nhẹ, xe tải nặng

Nguồn giao thông khác: 
Bến xe, hàng không, cảng 
sông/biển, tàu hỏa

[35]  Oanh & Huy, 2021.

[36]  Bằng, 2019; Khuê & Bằng, 2020.

[37]  Ngân hàng Thế giới, 2021. Lượng PM2.5 từ bụi đường liên quan đến hoạt động xe cộ có thể khá lớn ở các đô thị.



[39]    Hoạt động khác không nằm trong kết quả kiểm kê phát thải này gồm xây dựng, lò đốt rác, vận tải đường biển quốc tế, hỏa hoạn, đốt hương, nến và vàng mã, v.v

[40]     Kết quả kiểm kê phát thải tại Hà Nội năm 2018 tương đối tương đồng với các kết quả nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (2021) đóng góp nguồn phát thải PM2.5 tại Hà 
Nội tính toán bằng mô hình tích hợp GAINS cho giai đoạn 2015-2020 và mô hình nơi tiếp nhận PMF cho giai đoạn 2019-2020 được trình bày tại Hội thảo  “Quản lý Chất 
lượng Không khí thành phố Hà Nội  - Thực trạng các nguồn gây ô nhiễm và giải pháp” ngày 30/06/2021. Trong đó, cả ba phương pháp đêu chỉ ra đóng góp ô nhiễm PM2.5 
tại Hà Nội chủ yếu từ ba nguồn gồm giao thông, hoạt động công nghiệp và đốt sinh khối. 

Hình 26. Phát thải PM2.5 từ nguồn do hoạt động của con người và cháy rừng (a)
và tỷ lệ phát thải PM2.5 của các nguồn (b) năm 2018 (Nguồn: Oanh & Huy, 2021)

Hình 27. Tỷ lệ đóng góp của các nguồn do con người
vào phát thải SOx cả nước, năm 2018 (Nguồn: Oanh & Huy, 2021)

Hình 28. Đóng góp các nguồn thải bụi PM2.5
ở Hà Nội, năm 2018 (Nguồn: Oanh & Huy, 2021)

[38]  Hoạt động khác không nằm trong kết quả kiểm kê phát thải này gồm xây dựng, lò đốt rác, vận tải đường biển quốc tế, hỏa hoạn, đốt hương, nến và vàng mã, v.v

Một số hạn chế của nghiên cứu là (i) Hệ số phát thải 

nguồn giao thông chưa hoàn chỉnh cho Việt Nam, 

chỉ có hệ số phát thải một số loại xe máy, xe ô tô và 

xe buýt. Còn hệ số phát thải cho xe tải nặng, tải nhẹ 

phải dùng từ các nước khác nên có thể gây ra sai số; 

(ii) Hệ số phát thải công nghiệp hầu như sử dụng 

theo bộ hệ số phát thải AP 42 (US EPA, 2011) và của 

EMEP/EEA (EMEP / EEA, 2013), đã được Bộ TNMT 

Theo nghiên cứu của GS. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh 

và cộng sự, ước tính lượng phát thải PM2.5 năm 2018 

từ các hoạt động của con người và cháy rừng trên 

lãnh thổ Việt Nam là khoảng 600 nghìn tấn (chưa kể 

nguồn bụi đường và một số nguồn khác38). Lượng 

phát thải PM2.5 từ đốt bỏ phụ phẩm nghiệp chiếm tỉ 

lệ cao nhất (40%), tiếp theo là đun nấu dân sinh 

(17%), giao thông đường bộ (13%), cháy rừng 

(12,7%), hoạt động công nghiệp (11%), và nhà máy 

Theo nghiên cứu của Oanh & Huy (2021), 

ước tính tổng lượng PM2.5 phát thải 

khoảng 20 nghìn tấn/năm (chưa kể bụi 

đường và một số nguồn khác39), trong đó 

khoảng 48,3% lượng PM2.5 đến từ các hoạt 

động công nghiệp và làng nghề, 21,3% từ 

giao thông, 20,2% do đốt phụ phẩm nông 

nghiệp (rơm rạ) và 6,6% do đun nấu dân 

dụng và thương mại (Hình 28)40 . 

4.1 QUY MÔ TOÀN QUỐC (2018)

PM2.5:
600

NGHÌN
TẤN/ NĂM

Giao thông
đường bộ

(13%) 

Các loại
giao thông khác

(0,6%) 

Đốt rác thải
(2%) Đun nấu dân

dụng
(17%) 

Đun nấu
thương mại

(0,4%) 

Đốt bỏ phế
thải nông nghiệp

(40%)
Cháy rừng

(12,7%) 

Hoạt động
công nghiệp

(11%) 

Nhà máy
nhiệt điện

(3,3%) 

SOX:750
NGHÌN

TẤN/ NĂM

Giao thông
đường bộ

(1,2%) 

Các loại
giao thông khác

(0,2%) 

Đốt rác thải
(0,2%) Đun nấu

dân sinh
(4,7%) 

Đun nấu
thương mại

(0,8%) 

Đốt bỏ phế thải
nông nghiệp (1,2%) 

Cháy rừng (0,6%) 

Hoạt động
công nghiệp

(48%)
Nhà máy

nhiệt điện
(43,1%) 

nhiệt điện (3,3%). Các lĩnh vực còn lại đóng góp 

chung khoảng 3% tổng lượng phát thải PM2.5 của cả 

nước (Hình 26-b). 

Bản đồ phát thải PM2.5 cấp tỉnh năm 2018 cho thấy 

các tỉnh, thành phố có lượng phát thải cao chủ yếu 

nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng với mức độ phát 

thải trên 6,5 tấn/km2/năm, và ở vùng Đông Nam Bộ 

và Đồng bằng sông Cửu Long với mức độ trên 5,0 
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tấn/km2/năm. Đặc biệt, Hà Nội và TP. Hồ 

Chí Minh có lượng phát thải lớn nhất, đều 

trong khoảng 9,01-10,25 tấn/km2/năm. 

Các tỉnh thành ở các khu vực còn lại như 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc và 

miền Trung có mức độ phát thải PM2.5 thấp 

hơn, dao động từ 0,35 đến 3,0 

tấn/km2/năm (Hình 26-a).

Ngoài phát thải PM2.5 sơ cấp nêu trên, 

PM2.5 thứ cấp được hình thành một phần 

từ các chất tiền thân như NOx, SOx và VOC. 

Để minh họa, lượng phát thải các oxit lưu 

huỳnh (SOx) năm 2018 đươc tính cho cả 

nước là khoảng 750 nghìn tấn/năm, trong 

đó phát thải từ nhà máy nhiệt điện và hoạt 

động công nghiệp đóng góp trên 91% 

(Hình 27).

4.2 ĐÓNG GÓP NGUỒN THẢI TẠI HÀ NỘI (2018)

Cháy rừng
(0,2%)

Đốt bỏ phế thải
nông nghiệp

(20,2%)

Đun nấu
thương mại

(1%)

Đun nấu
dân sinh

(5,6%)

Hoạt động
khác

(2,7%)
Đốt rác thải

(0,7%)

Giao thông
(21,3%)

Hoạt động
công nghiệp

(48,3%)

cho phép dùng bộ hệ số phát thải này. Tuy nhiên cần 

thiết phải có bộ hệ số phát thải công nghiệp riêng 

cho Việt Nam; (iii) Hiện nay các mô hình giao thông 

chưa phát triển cho Việt Nam vì các camera trên các 

tuyến đường chưa tích hợp đồng bộ nên không thể 

tính phát thải giao thông tự động và liên tục nên có 

thể có sai số trong lưu lượng xe thu thập và tính 

trong mô hình EMISENS.



[41]    Bằng, 2019; Khuê & Bằng, 2020.

[42]     Khuê và cộng sự, 2020.

[43]    Hoạt động khác không nằm trong kết quả kiểm kê phát thải này gồm xây dựng, lò đốt rác, vận tải đường biển quốc tế, hỏa hoạn, đốt hương, nến và vàng mã, v.

Theo kết quả nghiên cứu của PGS. TS. Hồ Quốc Bằng 

và cộng sự 41 , kết quả kiểm kê năm 2017 cho thấy 

tổng lượng phát thải bụi PM2.5 tại TP. Hồ Chí Minh là 

4.029 nghìn tấn/năm. Trong đó, nguồn đường (giao 

thông) đóng góp bụi PM2.5 cao nhất tương ứng với 

1.813 tấn/năm chiếm khoảng 45% (trong đó giao 

thông đường bộ là nguồn phát thải giao thông chủ 

yếu của TP. Hồ Chí Minh chiếm 75,13% tổng lượng 

thải PM2.5 của nguồn đường). Nguồn điểm đóng góp 

vào phát thải bụi PM2.5 đứng thứ hai với 1.289 

tấn/năm chiếm khoảng 32% (dệt may và thực phẩm 

là hai ngành đóng góp nhiều nhất vào lượng bụi 

PM2.5 của ngành công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh lần 

lượt là 536 tấn/năm, chiếm 41,5%; và 258,66 

tấn/năm chiếm 20,06% tổng phát thải của nguồn 
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4.3
ĐÓNG GÓP NGUỒN THẢI
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (2017 VÀ 2018)

KẾT LUẬN
VÀ KHUYẾN NGHỊ
CHÍNH SÁCH

KẾT LUẬN
VÀ KHUYẾN NGHỊ
CHÍNH SÁCH

V
Nguồn đường
(Giao thông)
chiếm 45%

Giao thông đường bộ 
(chiếm 75,13% nguồn đường)

Nguồn đường khác
(chiếm 24,87% nguồn đường)

Nguồn điểm
chiếm 32%

Nguồn điện
chiếm 23%

Nguồn diện khác 
(chiếm 10,57% nguồn diện)

Nhà hàng - Quán ăn
(chiếm 29,56% nguồn diện)

Hộ gia đình
(chiếm 59,87% nguồn diện)

Nguồn điểm khác
(chiếm 38,44% nguồn điểm)

Thực phẩm
(chiếm 20,06% nguồn điểm)

Dệt may
(chiếm 41,5% nguồn điểm)

4,029 
tấn/năm 

PM2.5

điểm). Ngoài ra, nguồn diện đóng góp bụi PM2.5 là 

thấp nhất (927 tấn/năm) chiếm khoảng 23% (hộ gia 

đình và nhà hàng - quán ăn là hai nguồn chính, đóng 

góp tương ứng với 555,01 tấn/năm chiếm 59,87% và 

274,06 tấn/năm chiếm 29,56% tổng phát thải từ 

nguồn diện của TP. Hồ Chí Minh (Hình 29). Bản đồ 
tổng phát thải bụi PM2.5 tại TP. Hồ Chí Minh năm 
2017 42  chi tiết được trình bày ở Phụ lục D. 

Theo kiểm kê phát thải bụi PM2.5 ở TP. Hồ Chí Minh 

năm 2018 của GS. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh và cộng 

sự (2021), cho thấy các nguồn thải chủ yếu là giao 

thông đường bộ (58,2%), hoạt động công nghiệp 

(22,8%), đun nấu dân sinh và thương mại (12,8%) 

(chưa kể bụi đường và một số nguồn khác 43 ).

Hình 29. Đóng góp các nguồn thải bụi ở TP. HỒ CHÍ MINH, năm 2017



Báo cáo cho thấy hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam 

giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

Trên phạm vi toàn quốc, nồng độ PM2.5 

trung bình năm 2020 có xu hướng giảm so 

với năm 2019. Khu vực có nồng độ bụi 

PM2.5 cao chủ yếu tập trung ở vùng Đồng 

bằng sông Hồng (Hà Nội và các tỉnh lân 

cận), vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh), vùng Đông Nam Bộ 

(TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình 

Dương). Năm 2019, có 13/63 tỉnh, thành 

phố có nồng độ PM2.5 trung bình năm 

vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTMNT 

gồm 11 tỉnh, thành phố tại miền Bắc, và 2 

tỉnh, thành phố tại miền Nam.

Năm 2020, toàn quốc có 10/63 tỉnh thành 

có nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vượt 

quy chuẩn, trong đó tất cả các tỉnh, thành 

phố này đều nằm ở miền Bắc (chiếm 40% 

số tỉnh, thành phố của miền Bắc). 

Tại Hà Nội, 29/30 quận/huyện/thị xã có 

nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 

vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 

cao ở các quận nội thành và thấp hơn ở 

các huyện ngoại thành. Nồng độ bụi PM2.5 

có chênh lệch rõ rệt theo mùa, trong đó 

cao vào các tháng từ 11 đến tháng 3 và 

thấp hơn vào các tháng từ tháng 5 đến 

tháng 9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, 12/24 quận/huyện có 

nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 

vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 

cao ở phía bắc và thấp ở phía nam xa 
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5.1 KẾT LUẬN

Dựa trên kết quả của báo cáo, chúng tôi đưa ra các 

khuyến nghị cụ thể sau:

1. Ứng dụng tiếp cận đa nguồn và dữ liệu mô 
hình tính toán từ ảnh vệ tinh trong giám sát 
CLKK nhằm đưa ra bức tranh về hiện trạng 
môi trường không khí ở cấp quốc gia, vùng 
miền và tỉnh, thành phố. 

5.2 KHUYẾN NGHỊ

trung tâm thành phố. Nồng độ bụi PM2.5 có 

sự khác biệt theo mùa, cụ thể là cao trong 

các tháng 11 đến tháng 2 (mùa khô) và 

thấp trong các tháng 6 đến tháng 10 (mùa 

mưa).

Các dữ liệu tổng hợp cho thấy giãn cách xã hội do 
đại dịch COVID-19 đã phần nào giúp cải thiện chất 
lượng không khí toàn quốc và hai đô thị đặc biệt là 

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Đối với đóng góp nguồn thải bụi PM2.5, các nghiên 

cứu kiểm kê phát thải gần đây cho thấy:

Trên phạm vi toàn quốc, kết quả kiểm kê 

cho năm 2018 theo nghiên cứu của GS. TS. 

Nguyễn Thị Kim Oanh và cộng sự cho thấy 

các nguồn chủ yếu là: 40% từ đốt phụ 

phẩm nông nghiệp, 17% đun nấu dân 

dụng, 13% từ giao thông đường bộ, 12,7% 

từ cháy rừng, 11% từ hoạt động công 

nghiệp, 3,3% từ nhiệt điện và khoảng 3% 

tổng lượng phát thải bụi PM2.5 trong cả 

nước từ các lĩnh vực còn lại (chưa tính đến 

bụi đường, bụi PM2.5 thứ cấp và một số 

nguồn khác gồm xây dựng, lò đốt rác, vận 

tải đường biển quốc tế, hỏa hoạn, đốt 

hương, nến và vàng mã, v.v).

Tại Hà Nội, kết quả kiểm kê cho năm 2018 

theo nghiên cứu của GS. TS. Nguyễn Thị 

Kim Oanh và cộng sự cho thấy khoảng 

48,3% lượng PM2.5 đến từ các hoạt động 

công nghiệp và làng nghề, 21,3% từ giao 

thông, 20,2% do đốt phụ phẩm nông 

nghiệp (rơm rạ), 6,6% do đun nấu dân sinh  

và thương mại, và khoảng 3,6% tổng lượng 

phát thải PM2.5 tại Hà Nội đến từ các lĩnh 

vực còn lại (chưa tính đến bụi đường, bụi 

PM2.5 thứ cấp và một số nguồn khác gồm 

xây dựng, lò đốt rác, vận tải đường biển 

quốc tế, hỏa hoạn, đốt hương, nến, vàng 

mã, v.v).

Tại TP. Hồ Chí Minh, các nghiên cứu đều 

chỉ ra các nguồn thải bụi PM2.5 chiếm tỉ lệ 

cao là giao thông và hoạt động công 

nghiệp. Kết quả kiểm kê năm 2017 theo 

nghiên cứu của PGS. TS. Hồ Quốc Bằng và 

cộng sự cho thấy nguồn đường (giao 

thông) đóng góp 45%, nguồn điểm đóng 

góp 32%, và nguồn diện đóng góp 23% 44. 

Theo kết quả kiểm kê năm 2018, đóng góp 

chính cho ô nhiễm PM2.5 lần lượt là giao 

thông đường bộ, hoạt động công nghiệp, 

đun nấu dân sinh và đun nấu thương mại 

(tỷ lệ tương ứng là 58,2%, 22,8%, 12,8%)45 

.

●

●

●

●

●

●

[42]     Khuê và cộng sự, 2020.

[43]    Hoạt động khác không nằm trong kết quả kiểm kê phát thải này gồm xây dựng, lò đốt rác, vận tải đường biển quốc tế, hỏa hoạn, đốt hương, nến và vàng mã, v.

Mỗi phương pháp quan trắc (quan trắc bằng 

thiết bị lấy mẫu, hay bằng vệ tinh, trạm tiêu 

chuẩn và trạm cảm biến) đều có những ưu 

điểm và hạn chế riêng về chất lượng dữ liệu, 

độ phủ của thiết bị, chi phí... Báo cáo này đã 

kết hợp các phương pháp và khai thác dữ liệu 

đa nguồn để đưa ra phân tích về hiện trạng 

phân bố nồng độ bụi PM2.5 trên phạm vi toàn 

quốc, đặc biệt là ở các khu vực thiếu trạm 

quan trắc tiêu chuẩn và trạm cảm biến. Bản 

đồ phân bố tính toán từ ảnh vệ tinh cũng đã 

chỉ ra rõ ràng hơn các vùng, tỉnh, thành phố 

đang gặp vấn đề về chất lượng không khí, từ 

đó đặt ưu tiên thực hiện các biện pháp quan 

trắc và kiểm soát nồng độ bụi PM2.5. 

Kết quả và dữ liệu của báo cáo này sẽ bổ sung 

dữ liệu và phương pháp cho các báo cáo hiện 

trạng môi trường không khí quốc gia và cấp 

tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; 

trong đó cung cấp thông tin hiện trạng để hỗ 

trợ các tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch 

quản lý chất lượng môi trường không khí cấp 

tỉnh theo Công văn 3051/BTNMT-TCMT, giúp 

đưa ra các mục tiêu cụ thể và cải thiện CLKK. 

2.Xây dựng bản đồ phân bố bụi PM2.5 chi tiết 
tới từng quận/huyện/thị xã tại các tỉnh, 
thành phố có ô nhiễm bụi PM2.5. 

Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 tại Hà Nội 

trong báo cáo này cho thấy sự khác biệt khá 

lớn về tình trạng ô nhiễm bụi PM2.5 giữa các 

khu vực hay quận/huyện/thị xã ngay trong 
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TÀI LIỆU TRÍCH DẪN một thành phố. Bên cạnh đó, một số tỉnh, 

thành phố mặc dù có nồng độ bụi PM2.5 trung 

bình năm toàn tỉnh thấp hơn QCVN 

05:2013/BTNMT nhưng vẫn có một số khu 

vực trong các tỉnh, thành phố này có mức ô 

nhiễm bụi PM2.5 cao như TP. Hồ Chí Minh hay 

Quảng Ninh. Điều này đặt ra yêu cầu cần 

thiết cho việc xây dựng các bản đồ phân bố 

không gian nồng độ bụi PM2.5 tới cấp quận/ 

huyện/ thị xã cho các tỉnh/thành phố có ô 

nhiễm bụi mịn. Các bản đồ chi tiết này sẽ hỗ 
trợ các cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường và ban/ngành liên quan đưa ra các 
ưu tiên và giải pháp quản lý CLKK phù hợp 
với tình hình thực tế của địa phương. 

3. Đẩy mạnh các nghiên cứu để xác định đóng 
góp nguồn thải bụi PM2.5 và cho các chất ô 
nhiễm không khí khác, đặc biệt ở các tỉnh, 

thành phố đang bị ô nhiễm bụi như kết quả 

báo cáo nêu ra, từ đó có chính sách phù hợp 

và hiệu quả trong kiểm soát các nguồn thải 

chính. Cần kết hợp các công cụ kiểm kê phát 

thải và các mô hình lan truyền hóa học để xác 

định được cả lượng phát thải bụi PM2.5 sơ 

cấp, các tiền chất như NOx, SOx và VOC, và 

bụi PM2.5 thứ cấp. Phát thải bụi có sự lan 

truyền trong không khí, lượng phát thải ở 
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VỀ NHÓM THỰC HIỆN

Báo cáo này được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học 

Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập 

vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) dưới sự cố vấn và hợp tác của các 

chuyên gia trong và ngoài nước.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà 

Nội (VNU-UET) là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, viễn 

thám và mô hình hóa trong đánh giá hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam. Hướng 

nghiên cứu của nhóm bao gồm xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí dựa trên 

các sản phẩm vệ tinh và dữ liệu phụ trợ từ quy mô quốc gia đến địa phương; 

Mô hình hóa ô nhiễm không khí sử dụng mô hình vận chuyển hóa học và mô 

hình lan truyền (WRF/Chem, CMAQ, CAMx, HYSPLIT…); kiểm kê phát thải từ 

hình ảnh vệ tinh; phát triển mạng lưới cảm biến chi phí thấp; và triển khai 

hệ thống WebGIS để cung cấp thông tin về chất lượng không khí. 

Trực tiếp xây dựng một phần nội dung báo cáo còn có GS. TS. Nguyễn Thị 

Kim Oanh và các cộng sự đóng góp các phần liên quan đến kiểm kê phát thải 

PM2.5 và SOx cho toàn quốc và đóng góp nguồn thải bụi PM2.5 cho các thành 

phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 2018; và sự tham gia của PGS. TS. Hồ 

Quốc Bằng và các cộng sự cho nội dung về Đóng góp nguồn thải bụi PM2.5 

của TP. Hồ Chí Minh năm 2017. 

Xuyên suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo này, nhóm thực hiện 

đã nhận được sự đồng hành và cố vấn chuyên môn từ các chuyên gia nhiều 

năm kinh nghiệm trong nghiên cứu về ô nhiễm không khí và quản lý nhà 

nước về môi trường nói chung. Bản thảo khung báo cáo đầu tiên đã được 

tham vấn trực tiếp với các chuyên gia vào tháng 12/2020 trước khi nhóm 

thực hiện bắt tay xây dựng báo cáo chi tiết. Trong giai đoạn hoàn thiện báo 

cáo, bản thảo được gửi tới các chuyên gia cố vấn và nhận được các góp ý rất 

chi tiết qua thư điện tử và góp ý trực tiếp, thảo luận sâu từ tháng 6 - 9/2021. 

Báo cáo được hoàn thiện vào tháng 10/2021 và công bố vào tháng 12/2021 

trong khuôn khổ dự án “Chung tay vì Không khí Sạch” do Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với sự điều phối của Live&Learn nhằm nỗ lực 

thúc đẩy các hành động chung tay của các bên liên quan, từ các cơ quan 

chính phủ, nhà khoa học tới các doanh nghiệp, trường học, các nhóm cộng 

đồng để cải thiện chất lượng không khí.

ThS. Phan Anh

HVCH. Ngô Xuân Trường

Phan Đăng Trung Hiếu

Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Quỳnh Giao
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PHỤ LỤC A - PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU
NỒNG ĐỘ BỤI PM2.5 TỪ MÔ HÌNH MEM

1.Phương pháp xây dựng bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5

Phương pháp xây dựng bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 dùng trong báo cáo này được kế thừa từ kết quả đề 

tài Đánh giá tác động ô nhiễm không khí lên sức khỏe sử dụng cách tiếp cận tích hợp từ công nghệ ảnh viễn 

thám (Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ quốc gia - NAFOSTED, Mã số: 102.99-2016.22). Bản đồ phân bố 

nồng độ bụi PM2.5 theo ngày trên Việt Nam được xây dựng dựa trên Mô hình Ảnh hưởng Hỗn hợp (Mixed Effect 

Model) sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau trong giai đoạn 2012 - 2020. Dữ liệu đầu vào bao gồm quan trắc 

tại mặt đất, sản phẩm ảnh vệ tinh (AOD), các bản đồ khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, PBLH…), các bản đồ 

sử dụng đất (mật độ dân số, mật độ giao thông, chỉ số thực vật). Mô hình thống kê tìm ra mối quan hệ giữa các 

lớp dữ liệu đầu vào với quan trắc PM2.5 tại trạm theo các hàm toán học. Các bước cần thực hiện để xây dựng 

bản đồ bao gồm: tiền xử lý và tăng cường chất lượng dữ liệu, tích hợp dữ liệu, xây dựng và kiểm chứng mô hình, 

ước tính và kiểm chứng bản đồ hàng ngày (Nguyen và cộng sự, 2021). Một số kết quả bước đầu về phương 

pháp xây dựng bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 toàn quốc đã được xuất bản trong tạp chí danh mục ISI uy tín 

(Nguyen và cộng sự, 2015). Các kết quả nghiên cứu mới trong phát triển bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5, 

được sử dụng để phân tích trong báo cáo này, có chất lượng tốt hơn do sử dụng công nghệ và dữ liệu mới, đang 

được tổng hợp để xuất bản trong thời gian tới.

Các bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 theo ngày được tổng hợp thành các bản đồ trung bình tháng, trung bình 

năm 2019 và 2020 tại Việt Nam với độ phân giải không gian 3x3km. Các bản đồ này được sử dụng cho phân tích 

hiện trạng ô nhiễm PM2.5 ở phạm vi toàn quốc, miền (Bắc, Trung và Nam) theo tỉnh/thành phố, và hai đô thị đặc 

biệt (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh). Các hình vẽ, biểu đồ được sử dụng nhằm trực quan hóa sự phân bố của PM2.5 

theo không gian giữa các khu vực, địa phương khác nhau.

2. Dữ liệu nồng độ PM2.5 trung bình năm giai đoạn 2019 - 2020

Bảng 3. Nồng độ PM2.5 trung bình năm tại 63 tỉnh/ thành phố trên cả nước năm 2019 và 2020
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Bảng 4. Nồng độ PM2.5 trung bình năm 2020 cấp quận/huyện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
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Bảng 5. Bảng quy đổi thang màu nồng độ PM2.5 theo giá trị VN_AQI

PHỤ LỤC B - PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ
TÍNH TOÁN NỒNG ĐỘ BỤI PM2.5 TRUNG BÌNH
TẠI TRẠM QUAN TRẮC

3. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng đối với dữ liệu

Để xây dựng bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5, dữ liệu đầu vào được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau (vệ 

tinh, trạm mặt đất, khí tượng, sử dụng đất…). Dữ liệu trạm mặt đất được làm sạch, chuẩn hóa, lọc bỏ dữ liệu 

ngoại lai (outlier). Dữ liệu vệ tinh được đánh giá, so sánh với trạm mặt đất đồng thời được nghiên cứu tích hợp 

nhiều sản phẩm vệ tinh nhằm tăng cường chất lượng cũng như độ che phủ không gian. Mô hình thống kê xây 

dựng để ước tính bản đồ nồng độ bụi PM2.5 cũng được đánh giá và thực hiện kiểm chứng chéo (10-fold cross 

validation).

Các bản đồ mô hình hóa trung bình năm 2019, 2020 được so sánh với dữ liệu trạm mặt đất để kiểm chứng chất 

lượng. Các tham số thống kê được sử dụng để so sánh, đánh giá gồm có sai số Root Mean Square Error (RMSE) 

và Mean Relative Error (MRE):

Trong đó x_t, y_t tương ứng là giá trị trích xuất trên bản đồ bụi PM2.5 và giá trị quan trắc tại trạm.

Kết quả đánh giá bản đồ trung bình năm 2019, 2020 với các trạm mặt đất (sáu trạm VEA tại Hà Nội, Phú Thọ, 

Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa), hai trạm ĐSQ Mỹ, LSQ Mỹ và một trạm HN EPA (Trung Yên) cho thấy 

sai số RMSE, RE trong năm 2019 đạt 5,09 µg/m³ (tương ứng với sai số tương đối là 14,3%) và trong năm 2020 

đạt 6,95 µg/m³ (tương ứng với sai số tương đối là 24,16%). Các đánh giá chi tiết vui lòng xem tại báo cáo kỹ 

thuật (Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Công Nghệ, 2021).

1. Phương pháp tiền xử lý và tính toán nồng độ bụi PM2.5 trung bình từ các trạm quan trắc

Việc tính toán thống kê dữ liệu các trạm cảm biến được thực hiện tuần tự như sau: 

Bước 1: Lọc các giá trị bất thường (< 3 hoặc  > 300 µg/m3) và lọc độ đầy đủ dữ liệu trên số liệu giờ. 

Ngưỡng lọc được chọn là 70% để tính trung bình ngày. Dưới ngưỡng này, số dữ liệu giờ có được trong 

ngày sẽ coi là không đủ để đại diện cho ngày đó và sẽ bị loại bỏ.

Bước 2: Tính giá trị trung bình ngày từ dữ liệu trung bình giờ đã lọc.

Bước 3: Lọc độ đầy đủ dữ liệu trên đơn vị thời gian ngày tương tự bước 1. Ngưỡng lọc được chọn là 

70% để tính trung bình tháng.

Bước 4: Tính giá trị trung bình tháng từ dữ liệu trung bình ngày đã lọc.

Bước 5: Lọc độ đầy đủ dữ liệu trên đơn vị thời gian tháng tương tự bước 1. Ngưỡng lọc được chọn là 

70% để tính trung bình năm.

Bước 6: Tính giá trị trung bình năm từ dữ liệu trung bình tháng đã lọc.

2. Phương pháp quy đổi giá trị trung bình 24 giờ của bụi PM2.5 sang Chỉ số Chất lượng Không khí Việt Nam 
(VN_AQI)

Việc quy đổi giá trị trung bình 24 giờ của bụi PM2.5 sang thang màu VN_AQI được tính toán từ công thức tính 

VN_AQI của Hướng dẫn kỹ thuật của Bộ TNMT năm 2019, cụ thể ở Bảng 5

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới 
sức khỏe

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. 
Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm 
(người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, 
tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất 
định tới sức khỏe.

Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về 
sức khỏe, những người bình thường ít ảnh 
hưởng.

Những người bình thường bắt đầu có các ảnh 
hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có 
thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 
hơn.

Cảnh báo hưởng tới sức khỏe: mọi người bị 
ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Toàn bộ dân 
số bị ảnh hưởng tới sức khỏe tới mức nghiêm 
trọng.
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3. Đảm bảo dữ liệu các trạm quan trắc

a. Đối với dữ liệu từ các trạm ĐSQ Mỹ và LSQ Mỹ

Hai trạm quan trắc ĐSQ Mỹ và LSQ Mỹ sử dụng thiết bị BAMs để đo bụi PM2.5. Đây là một thiết bị đo nồng độ 

bụi PM2.5 gián tiếp thông quan việc đo sự suy giảm Beta. Trước khi tiến hành lấy mẫu bụi, băng lọc sạch (dùng 



để thu bụi) của thiết bị BAMs sẽ được chiếu một nguồn beta 14C nhỏ (60 µCi) đi qua nhằm xác định cường độ 

tia Beta ban đầu khi chưa có bụi trên băng lọc. Sau đó, băng lọc này sẽ được đưa vào ống lấy mẫu. Tiếp theo, 

tiến hành mở bơm hút với lưu lượng 16,7 lít/phút, các hạt bụi sẽ được hút vào đầu vào của bộ lấy mẫu phía 

trên, tại đây các hạt PM2.5 được tách ra khỏi dòng khí và lắng đọng trên giấy lọc. Khi hoàn thành giai đoạn lấy 

mẫu, băng lọc được đưa trở lại vị trí ban đầu và quá trình truyền tia beta được đo lại. Sự khác biệt giữa cường 

độ tia Beta của hai phép đo được sử dụng để xác định nồng độ PM2.5 (Cowen, 2001). Các thông tin về nguyên 

lý làm việc của thiết bị đo BAMs tại 2 trạm ĐSQ Mỹ và LSQ Mỹ được mô tả rõ ràng, nhưng các thông tin về quy 

trình kiểm soát và đánh giá chất lượng dữ liệu QA/QC không được công bố.

b. Đối với dữ liệu từ các trạm cảm biến

Các thiết bị được PAMAir sử dụng để quan trắc CLKK sử dụng công nghệ tán xạ ánh sáng (light scattering) để 

đo nồng độ bụi mịn. Mỗi thiết bị trước khi xuất xưởng đều được căn chỉnh với thiết bị TSI DuskTrack. Các vị trí 

lắp đặt thiết bị sẽ cần đảm bảo các tiêu chí được PAMAir đề ra. Các thiết bị sau khi đc lắp đặt sẽ được bảo 

dưỡng định kỳ 3-6 tháng một lần và các cảm biến đo bụi mịn được đặt trong thiết bị sẽ được thay thế sau 1 

năm hoạt động. Trong quá trình các trạm hoạt động, các trạm sẽ thường xuyên được so sánh với số liệu từ trạm 

quan trắc CLKK cố định (Reference Air Quality Monitoring Station). Định kỳ 3 tháng, các thiết bị đang hoạt động 

sẽ được chọn ngẫu nhiên để so sánh song song và hiệu chỉnh với thiết bị TSI DustTrack II và sẽ thực hiện hiệu 

chỉnh nếu thiết bị không đáp ứng được mục tiêu chất lượng hoặc xảy ra các trường hợp đo được các số liệu bất 

thường. Tuy nhiên, đánh giá chi tiết và định lượng về quá trình vận hành và kiểm soát chất lượng dữ liệu của 

các trạm PAMAir không được công bố. 

Đối với các trạm cảm biến của AirVisual, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu không có thông tin về 

QA/QC.
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PHỤ LỤC C - PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ KIỂM KÊ PHÁT THẢI BỤI PM2.5

1. Kiểm kê phát thải quy mô toàn quốc, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 2018

a. Phương pháp

Kết quả kiểm kê này được GS. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh và TS. Lại Nguyễn Huy tính toán nhằm phục vụ cho báo 

cáo này. Kiểm kê phát thải PM2.5 (và SOx) năm 2018 cho từng tỉnh Việt Nam bao gồm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

được tính toán từ dữ liệu hoạt động của các nguồn thải được thu thập kết hợp với hệ số phát thải (EFs) được 

chọn thích hợp cho các nguồn thải địa phương. 

Mô hình tính toán Excel của “Sổ tay kiểm kê phát thải ABC” (Atmospheric Brown Cloud Emission Inventory 

Manual - ABC EIM) (Shrestha, 2013) đã được sử dụng để tính toán lượng phát thải. kiểm kê này tính phát thải 

cho các hoạt động chính của con người như đốt phế thải nông nghiệp, đốt rác thải, giao thông đường bộ và các 

phương tiện giao thông khác, nhà máy công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, đun nấu dân dụng và đun nấu thương 

mại, máy xây dựng, máy nông nghiệp, và cháy rừng. 

Dữ liệu hoạt động của các nguồn thải được thu thập từ các khảo sát thực địa ở Việt Nam (Huy, 2020; Trang 

2015; Vân, 2014; Kim Oanh, 2019) và số liệu thống kê của tính và địa phương. Các số liệu điều tra về lượng rơm 

rạ đốt bỏ, đun nấu dân dụng và thương mại, các hoạt động làng nghề (của Hà Nội), lượng xe cộ lưu thông trên 

đường bộ và nhiên liệu sử dụng cho giao thông đường thủy đều được cập nhật cho năm 2018. Các số liệu hoạt 

động của các nguồn được thu thập như sau:

Các dữ liệu hoạt động của ngành giao thông vận tải (số km phương tiện di chuyển và số lần máy khởi động 

hàng năm và tỷ lệ phương tiện đã đăng ký đang lưu hành); 

Các dữ liệu hoạt động của đun nấu dân dụng (loại nhiên liệu và lượng nhiên liệu sử dụng theo đầu người 

ở nông thôn và thành thị) theo Huy và cộng sự (2020);

Các dữ liệu đốt phụ phẩm nông nghiệp (tỷ lệ rơm rạ bị đốt bỏ, lượng rơm rạ bị đốt bỏ trên tấn thóc, v.v. ); 

Các dữ liệu nhiệt điện và công nghiệp (loại nhiên liệu và lượng nhiên liệu đốt, hệ thống kiểm soát phát 

thải) lấy từ báo cáo năng lượng APEC cho năm 2018, phương pháp tinh tương tự với phương pháp sử 

dụng trong Huy và Kim Oanh (2017), và Huy (2021).

Phát thải do cháy rừng được tính bằng các thông số lấy từ GFED 4 (Randerson, 2017), bao gồm lượng vật 

chất khô hàng tháng (DM), tính bằng kg DM/m2/tháng trong năm 2018, trích xuất cho Việt Nam theo ô 

lưới 0,25o × 0,25o và EFs của PM2.5 (g/ kg DM).

Hệ số phát thải (EFs): giá trị EFs phù hợp với các nguồn thải ở Châu Á trong Sổ tay ABC EIM được tập hợp từ các 

sổ tay kiểm kê phát thải hiện hành (EMEP / EEA, 2013; IPCC, 2006) và AP-42 (US EPA, 2011) cũng như các số 

liệu đo đạc của các nước Châu Á. Trong bản kiểm kê này: 

Các giá trị EFs cho các loại xe lưu thông trên đường được cập nhật cho năm 2018 từ các kết quả của mô 

hình phát thải phương tiện giao thông quốc tế (International Vehicle Emission Model) tính cho Hà Nội 

(Trang và cộng sự, 2015) và TP. Hồ Chí Minh (Vân, 2014). Các hệ số phát thải giao thông được cập nhật 

cho năm 2018 theo lộ trình tuân thủ tiêu chuẩn Euro của các loại xe mới đăng ký trong từng năm của Việt 

Nam;

EFs của việc đốt bỏ rơm rạ (đốt trãi và đốt đống) và thân ngô sau thu hoạch được dựa trên các kết quả đo 

đạc được thực hiện ở Thái Lan (Kim Oanh và cộng sự, 2010). 

EFs cho nấu ăn dân dụng đã được cập nhật với các kết quả đo đạc và tính toán cho các bếp nấu dùng 

nhiên liệu điển hình ở Việt Nam (Huy và cộng sự, 2020).

EFs cho nhiệt điện và công nghiệp được trích xuất từ dữ liệu AP-42 (US EPA) tương thích với các loại hình 

công nghệ sản xuất áp dụng ở Việt Nam.

b. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng đối với dữ liệu 

Kiểm kê phát thải PM2.5 cho các tỉnh, thành phố của Việt Nam được tính toán cho năm 2018 với các nguồn dữ 

liệu và mô hình sau:

Dữ liệu hoạt động của các nguồn thải được thu thập từ các khảo sát thực địa ở Việt Nam và số liệu thống 
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nghiên cứu của Hien và cộng sự (13%) cũng có thể được giải thích được như sau. Trong khi nghiên cứu của Hien 

chỉ xác định sự đóng góp của các nguồn tới một điểm tiếp nhận, cụ thể được mô tả là trên nóc một tòa nhà 8 

tầng ở trung tâm thành phố với đặc trưng nhà ở nhỏ gọn, đường hẹp và mật độ xe cao nhưng không có nhà máy 

công nghiệp chính trong bán kính 10 km; báo cáo này thực hiện kiểm kê các nguồn chính trên toàn thành phố 

bao gồm toàn bộ hoạt động công nghiệp. Thêm vào đó, nguồn công nghiệp trong báo cáo này được xác định bởi 

cả hai quá trình sản xuất và đốt nhiên liệu nên kết quả có phần bao trùm cả một phần nguồn đốt than (chỉ tính 

phát thải từ đốt nhiên liệu hóa thạch chứ không tính phát thải từ quá trình sản xuất và nguyên liệu sản xuất) 

trong nghiên cứu của Hien (10%). Có thể thấy hai nghiên cứu này mặc dù có phương pháp tiếp cận khác nhau, 

một nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm kê trong khi nghiên cứu còn lại ứng dụng mô hình nơi tiếp nhận để 

xác nhận sự đóng góp của từng nguồn thải, nên sự phân chia hoặc cách đọc tên nguồn có thể không nhất quán 

hoàn toàn nhưng cũng vẫn có những sự tương đồng nhất định.

kê, kết hợp với hệ số phát thải (EFs) được lựa chọn thích hợp cho các nguồn thải địa phương. 

Mô hình tính toán Excel của “Sổ tay kiểm kê phát thải ABC” (Atmospheric Brown Cloud Emission Invento-

ry Manual - ABC EIM) (Shrestha, 2013) được sử dụng để tính toán phát thải đã được AIT phát triển và cập 

nhật, bao gồm các nguồn phát thải chính ở châu Á. Đối với các nguồn của Việt Nam, ưu tiên sử dụng các 

số liệu EF từ đo lường và khảo sát ở Việt Nam được, tiếp đến là đo đạc ở các nước xung quanh với các 

nguồn tương tự. 

Công cụ AMC EIM này cũng được sử dụng cho nghiên cứu kiểm kê phát thải bụi PM2.5 tại Hà Nội, Hưng 

Yên và Bắc Ninh cho giai đoạn 2015 -2020 sử dụng mô hình GAINS của Ngân hàng Thế giới. Trong đó, kết 

quả kiểm kê phát thảicủa Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh (không bao gồm bụi đường) phù hợp với kết quả 

phát thải của Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (International Institute for Applied Systems Anal-

ysis - IIASA) được sử dụng trong báo cáo của World Bank.

Trong báo cáo này kết quả của PM2.5 và SOx tính cho toàn quốc năm 2018 được so sánh với kết quả phát 

thải trích xuất cho Việt Nam từ các cơ sở dữ liệu khu vực và toàn cầu như REAS3.21, EDGAR5.02, CMIP63, 

chi tiết xem trong Bảng 6.
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Bảng 6. So sánh phát thải hàng năm của báo cáo này với các bộ phát thải khác nhau

NĂM SO2CƠ SỞ DỮ LIỆU PM2.5

2018

2015

2015

2014

600

362
(Không bao gồm

nguồn đốt sinh khối)

633

-

750

436
(Không bao gồm

nguồn đốt sinh khối)

1039

629

REAS3.21

TRONG BÁO CÁO NÀY

EDGAR5.02

CMIP63

2. Kiểm kê phát thải tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017

a. Phương pháp

Dữ liệu kiểm kê phát thải ở TP. Hồ Chí Minh cho năm 2017 được tổng hợp từ nghiên cứu của PGS. TS. Hồ Quốc 

Bằng và cộng sự (Bang, 2019; Khue & Bang, 2020). Bản đồ phát thải cho tất cả các nguồn thải của TP. Hồ Chí 

Minh được xây dựng sử dụng các dữ liệu và mô hình/ phương pháp sau:

Nghiên cứu này ứng dụng kết hợp phương pháp từ dưới lên (Bottom-up) và từ trên xuống (Top-down) để 

kiểm kê nguồn thải. Cụ thể sử dụng mô hình EMISENS tính phát thải đường bộ, mô hình GIZ tính phát thải 

cảng biển, và kiểm kê phát thải các nguồn khác sử dụng phương pháp hệ số phát thải nhân với dữ liệu 

hoạt động (được khảo sát trực tiếp từ các chủ nguồn thải). Trong nghiên cứu trên đã tính phát thải PM2.5 

sơ cấp từ tất cả các nguồn điểm, nguồn đường, nguồn diện và nguồn sinh học.

Các dữ liệu của từng nguồn được phỏng vấn trực tiếp tại nhà máy, hộ gia đình, các chủ nguồn thải, thu 

thập, bao gồm 2550 bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp nguồn diện (trong đó nguồn sinh hoạt nấu ăn phát 

thải lớn nhất), nguồn điểm khảo sát tại 750 nhà máy lớn và thu thập từ các sở ban ngày 1337 nhà máy còn 

lại và nguồn đường gồm có đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không (trong đó hoạt động 

giao thông đường bộ phát thải lớn nhất, đã thực hiện đếm xe trực tiếp trên các tuyến đường và phỏng 

vấn trực tiếp hơn 1500 tài xế xe). Các dữ liệu này bao gồm cả thông tin tải lượng phát thải của tất cả các 

nguồn nhỏ nằm trong nhóm nguồn đường, nguồn diện, nguồn điểm và cả thông tin về không gian như 

tọa độ và phân bố của từng nguồn. 

Mô hình EMISENS cho hoạt động giao thông đường bộ, mô hình GIZ cho hoạt động cảng biển; Các nguồn 

khác sử dụng phương pháp hệ số phát thải

Hệ số phát thải cho ngành công nghiệp sử dụng từ bộ hệ số phát thải ô nhiễm không khí (AP-42) bởi 

US-EPA và sổ tay hệ số phát thải của CORINAIR (EMAP, 2013). Các hệ số phát thải của các chất ô nhiễm 

không chỉ phụ thuộc vào quá trình sản xuất mà còn phụ thuộc vào các hệ thống xử lý khí thải không khí 

được áp dụng.

Hệ số cho giao thông đường bộ sử dụng từ nghiên cứu trong nước của tác giả Nghiêm Trung Dũng và cộng 

sự (2019), tác giả Hồ Minh Dũng và Hồ Quốc Bằng (2011), hệ số tính toán từ CORINAIR (EMAP, 2013) cho 

một số chất, đối với xe tải nhẹ và xe ô tô hệ số được tính toán lại dựa trên tỷ lệ xe dùng xăng và dầu. Các 

hệ số thu thập và tính toán cho từng loại xe, đời xe với vận tốc xe chạy tương ứng với từng loại đường. 

Ngoài ra mô hình EMISENS tính hệ số phát thải lạnh và bay hơi cho phương tiện giao thông đường bộ.

b. Đánh giá kết quả kiểm kê phát thải

Nhìn chung, nguồn đường (giao thông) là nguồn chính phát thải ra PM2.5 (45%), nguồn công nghiệp (nguồn 

điểm) đứng thứ hai khi đóng góp 32% và nguồn diện đóng góp 23%. Kết quả này cũng khá tương đồng khi so 

sánh với nghiên cứu của Cohen và cộng sự (2010) khi nhóm nghiên cứu này báo cáo nguồn chính sinh ra bụi 

PM2.5 tại Hà Nội từ năm 2001 - 2008 là nguồn giao thông (40%) còn nguồn công nghiệp đóng góp khoảng 36% 

mặc dù hai nghiên cứu này sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau tại hai thành phố khác nhau. Tuy nhiên có thể 

thấy Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai thành phố cũng có nhiều nét tương đồng, ví dụ như đây là hai thành phố 

lớn nhất của Việt Nam với mật độ dân cư cao nhất nước. Thêm vào đó, hai thành phố có số lượng xe máy và 

phương tiện cá nhân, các hoạt động dân sinh và sản xuất công nghiệp nhìn chung cũng có nhiều nét tương 

đồng về tỷ lệ và công nghệ xe. Vì vậy, có thể có sự giống nhau ở các nguồn tại địa phương sinh ra bụi - chất gây 

ô nhiễm không khí.  

So sánh với nghiên cứu của Hien và cộng sự năm 2001 về sự đóng góp của các nguồn thải tới nồng độ bụi PM2.5 

tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 1996 đến năm 1998 cho thấy cũng có một số nét khá tương đồng. Ví dụ như phần 

trăm đóng góp của nguồn đường (road dust) và nguồn xe (vehicles) trong nghiên cứu của Hien và cộng sự lần 

lượt là 13% và 17%. Sự đóng góp này cũng khá tương đồng với nguồn từ mặt đường khi xe chạy (14,0) nguồn 

khí thải mô tô, xe máy (18,3%) trong báo cáo này. Nguồn công nghiệp trong báo cáo này (33,6%) lớn hơn so với 
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nghiên cứu của Hien và cộng sự (13%) cũng có thể được giải thích được như sau. Trong khi nghiên cứu của Hien 

chỉ xác định sự đóng góp của các nguồn tới một điểm tiếp nhận, cụ thể được mô tả là trên nóc một tòa nhà 8 

tầng ở trung tâm thành phố với đặc trưng nhà ở nhỏ gọn, đường hẹp và mật độ xe cao nhưng không có nhà máy 

công nghiệp chính trong bán kính 10 km; báo cáo này thực hiện kiểm kê các nguồn chính trên toàn thành phố 

bao gồm toàn bộ hoạt động công nghiệp. Thêm vào đó, nguồn công nghiệp trong báo cáo này được xác định bởi 

cả hai quá trình sản xuất và đốt nhiên liệu nên kết quả có phần bao trùm cả một phần nguồn đốt than (chỉ tính 

phát thải từ đốt nhiên liệu hóa thạch chứ không tính phát thải từ quá trình sản xuất và nguyên liệu sản xuất) 

trong nghiên cứu của Hien (10%). Có thể thấy hai nghiên cứu này mặc dù có phương pháp tiếp cận khác nhau, 

một nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm kê trong khi nghiên cứu còn lại ứng dụng mô hình nơi tiếp nhận để 

xác nhận sự đóng góp của từng nguồn thải, nên sự phân chia hoặc cách đọc tên nguồn có thể không nhất quán 

hoàn toàn nhưng cũng vẫn có những sự tương đồng nhất định.

2. Kiểm kê phát thải tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017

a. Phương pháp

Dữ liệu kiểm kê phát thải ở TP. Hồ Chí Minh cho năm 2017 được tổng hợp từ nghiên cứu của PGS. TS. Hồ Quốc 

Bằng và cộng sự (Bang, 2019; Khue & Bang, 2020). Bản đồ phát thải cho tất cả các nguồn thải của TP. Hồ Chí 

Minh được xây dựng sử dụng các dữ liệu và mô hình/ phương pháp sau:

Nghiên cứu này ứng dụng kết hợp phương pháp từ dưới lên (Bottom-up) và từ trên xuống (Top-down) để 

kiểm kê nguồn thải. Cụ thể sử dụng mô hình EMISENS tính phát thải đường bộ, mô hình GIZ tính phát thải 

cảng biển, và kiểm kê phát thải các nguồn khác sử dụng phương pháp hệ số phát thải nhân với dữ liệu 

hoạt động (được khảo sát trực tiếp từ các chủ nguồn thải). Trong nghiên cứu trên đã tính phát thải PM2.5 

sơ cấp từ tất cả các nguồn điểm, nguồn đường, nguồn diện và nguồn sinh học.

Các dữ liệu của từng nguồn được phỏng vấn trực tiếp tại nhà máy, hộ gia đình, các chủ nguồn thải, thu 

thập, bao gồm 2550 bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp nguồn diện (trong đó nguồn sinh hoạt nấu ăn phát 

thải lớn nhất), nguồn điểm khảo sát tại 750 nhà máy lớn và thu thập từ các sở ban ngày 1337 nhà máy còn 

lại và nguồn đường gồm có đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không (trong đó hoạt động 

giao thông đường bộ phát thải lớn nhất, đã thực hiện đếm xe trực tiếp trên các tuyến đường và phỏng 

vấn trực tiếp hơn 1500 tài xế xe). Các dữ liệu này bao gồm cả thông tin tải lượng phát thải của tất cả các 

nguồn nhỏ nằm trong nhóm nguồn đường, nguồn diện, nguồn điểm và cả thông tin về không gian như 

tọa độ và phân bố của từng nguồn. 

Mô hình EMISENS cho hoạt động giao thông đường bộ, mô hình GIZ cho hoạt động cảng biển; Các nguồn 

khác sử dụng phương pháp hệ số phát thải

Hệ số phát thải cho ngành công nghiệp sử dụng từ bộ hệ số phát thải ô nhiễm không khí (AP-42) bởi 

US-EPA và sổ tay hệ số phát thải của CORINAIR (EMAP, 2013). Các hệ số phát thải của các chất ô nhiễm 

không chỉ phụ thuộc vào quá trình sản xuất mà còn phụ thuộc vào các hệ thống xử lý khí thải không khí 

được áp dụng.

Hệ số cho giao thông đường bộ sử dụng từ nghiên cứu trong nước của tác giả Nghiêm Trung Dũng và cộng 

sự (2019), tác giả Hồ Minh Dũng và Hồ Quốc Bằng (2011), hệ số tính toán từ CORINAIR (EMAP, 2013) cho 

một số chất, đối với xe tải nhẹ và xe ô tô hệ số được tính toán lại dựa trên tỷ lệ xe dùng xăng và dầu. Các 

hệ số thu thập và tính toán cho từng loại xe, đời xe với vận tốc xe chạy tương ứng với từng loại đường. 

Ngoài ra mô hình EMISENS tính hệ số phát thải lạnh và bay hơi cho phương tiện giao thông đường bộ.

b. Đánh giá kết quả kiểm kê phát thải

Nhìn chung, nguồn đường (giao thông) là nguồn chính phát thải ra PM2.5 (45%), nguồn công nghiệp (nguồn 

điểm) đứng thứ hai khi đóng góp 32% và nguồn diện đóng góp 23%. Kết quả này cũng khá tương đồng khi so 

sánh với nghiên cứu của Cohen và cộng sự (2010) khi nhóm nghiên cứu này báo cáo nguồn chính sinh ra bụi 

PM2.5 tại Hà Nội từ năm 2001 - 2008 là nguồn giao thông (40%) còn nguồn công nghiệp đóng góp khoảng 36% 

mặc dù hai nghiên cứu này sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau tại hai thành phố khác nhau. Tuy nhiên có thể 

thấy Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai thành phố cũng có nhiều nét tương đồng, ví dụ như đây là hai thành phố 

lớn nhất của Việt Nam với mật độ dân cư cao nhất nước. Thêm vào đó, hai thành phố có số lượng xe máy và 

phương tiện cá nhân, các hoạt động dân sinh và sản xuất công nghiệp nhìn chung cũng có nhiều nét tương 

đồng về tỷ lệ và công nghệ xe. Vì vậy, có thể có sự giống nhau ở các nguồn tại địa phương sinh ra bụi - chất gây 

ô nhiễm không khí.  

So sánh với nghiên cứu của Hien và cộng sự năm 2001 về sự đóng góp của các nguồn thải tới nồng độ bụi PM2.5 

tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 1996 đến năm 1998 cho thấy cũng có một số nét khá tương đồng. Ví dụ như phần 

trăm đóng góp của nguồn đường (road dust) và nguồn xe (vehicles) trong nghiên cứu của Hien và cộng sự lần 

lượt là 13% và 17%. Sự đóng góp này cũng khá tương đồng với nguồn từ mặt đường khi xe chạy (14,0) nguồn 

khí thải mô tô, xe máy (18,3%) trong báo cáo này. Nguồn công nghiệp trong báo cáo này (33,6%) lớn hơn so với 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐA NGUỒN69

Theo kết quả nghiên cứu của Khuê và cộng sự (2020), 

bụi PM2.5 được phát thải cao nhất ở khu vực nội thành 

TP. Hồ Chí Minh với giá trị cao nhất đạt 234 tấn/năm/ô 

lưới tại vị trí cảng Quận 4 và Quận 2 (Hình 30), với mỗi 

ô lưới có kích thước 2,5 x 2,5 km. Ngoài ra, vì bụi chủ 

yếu là từ khí thải xe gắn máy, xe ô tô và bụi sinh ra trên 
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mặt đường khi xe chạy trên đường, các quận trung 

tâm có lưu lượng xe cao nên phát thải bụi do giao 

thông cao tại trung tâm thành phố với tải lượng 

trung bình từ 21 - 47 tấn/năm/ô lưới. Bên cạnh đó, 

lượng phát thải PM2.5 nói riêng phân bố hầu hết tất 

cả các khu vực nội và ngoại thành TP. Hồ Chí Minh. 

Phát thải cao nhất tại khu vực Quận 4 và Quận 2, tiếp 

đến là các quận Tân Phú, quận Bình Chánh và Quận 

7 và lượng phát thải thấp hơn ở các khu vực nội 

thành còn lại. Quận 9, quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ 

Đức), quận Bình Tân, huyện Hooc Môn và huyện Nhà 

Bè là những khu vực ngoại thành có lượng phát thải 

cao thứ hai trong toàn thành phố.

Phát thải PM2.5 cho
tất cả các nguồn (Tấn/năm/ô lưới)

Tỉ lệ: 1:500,000

Hình 30. Bản đồ tổng phát thải bụi PM2.5 tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017 (Nguồn: Khuê và cộng sự, 2020)


